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A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học:
- Nhận biết, phân tíc và đánh giá được một số yếu tố về nội dung (đề tài, chủ đề chính và chủ đề phụ, tư tưởng, các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh,…) và hình thức (câu chuyện, sự kiện, nhân vật, chi tiết quan trọng, không gian, thời gian, người kể chuyện ngôi thứ ba, sự thay đổi điểm nhìn) của các văn bản truyện; so sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài.
 - Nhận diện và phân tích được những đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (về tình huống giao tiếp, các phương tiện biểu đạt ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); từ đó, có ý thức nói và viết phù hợp.
- Viết được bài văn nghị luận và thảo luận được về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.

	II. PHẨM CHẤT
    Biết thông cảm, sẻ chia với những số phận khốn khổ, những tình cảnh éo le, bất hạnh; sống nhân ái, khoan dung; trân trọng ước mơ và cái đẹp;…



B. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, video… 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày soạn:                                             Tiết 25-26. Đọc hiểu văn bản:
VĂN BẢN 1: 					CHÍ PHÈO
                                                                                  (2,0 tiết)        - NAM CAO-

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết, phân tích được một số phương diện nội dung và hình thức của văn bản truyện ngắn hiện đại “Chí Phèo” (Nam Cao)
 - Phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật, lời người kể truyện gắn với ngôi kể và điểm nhìn trong truyện.
  - Hiểu và phân tích được các nhân vật chính, đặc biệt là nhân vật Chí Phèo. Qua đó thấy được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm
- Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật và ngôn ngữ nghệ thuật ...
2. Phẩm chất
Thể hiện tinh thần nhân văn trong việc nhìn nhận, đánh giá con người: đồng cảm với những hoàn cảnh, số phận không may mắn; trân trọng những khát khao được yêu thương, chia sẻ,…
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cách 1: PP trò chơi – Hiểu ý bạn bè
Yêu cầu: 
+ 01 HS lên quay lưng lại với bảng.
+ Các HS bên dưới gợi ý để HS trên bảng đoán ra các từ khóa.
(Lưu ý: Lời gợi ý không được chứa tiếng nào trong từ khóa mà GV cho). 
=> Các từ khoá: Hiện thực phê phán – Lão Hạc – Người nông dân – Miêu tả tâm lí
[image: ]
GV kết nối để dẫn vào bài mới.
Cách 2: PP vấn đáp
2a) Trong các tác phẩm của nhà văn Nam Cao viết về đề tài người nông dân, em đã đọc và thích nhất tác phẩm nào? Sau khi đọc tác phẩm điều gì đọng lại nhất trong em?
2b) - Thế nào là định kiến xã hội? Các định kiến xã hội có thể ảnh hưởng đến cá nhân và cộng đồng như thế nào?
- Có thể bạn đã từng nghe thấy người ta gọi tính cách hay cách ứng xử của một ai đó là “Chí Phèo”. Cách gọi ấy đã hàm ẩn sự đánh giá như thế nào đối với tính cách hay cách ứng xử này? 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
	*Cách 1: PP trò chơi – Hiểu ý bạn bè
Trong mảng văn học hiện thực phê phán trước Cách mạng, Nam Cao được biết tới với nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về đề tài người nông dân như Lão Hạc, Chí Phèo, …Làm nên thành công của những tác phẩm đó không thể không kể đến nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật bậc thầy của Nam Cao.
*Cách 2: PP vấn đáp
2a) Có thể kể đến những tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao viết về đề tài người nông dân như: Lão Hạc, Chí Phèo, Tư cách mõ, Một bữa no,…
    Đọng lại ở những tác phẩm đó là tình thương con người, sự khốn khổ của người nông dân trước cách mạng …
2b) - Định kiến xã hội là những suy nghĩ áp đặt theo một quy chuẩn (thường là theo tiêu chuẩn của xã hội cũ) lên hành vi, lối sống của người khác thường là tiêu cực. Các định kiến xã hội có thể đem đến ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân, cộng đồng. Những người xung quanh họ sẽ sợ bị phán xét, bị trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện vì vậy họ không dám là chính mình, theo đuổi đam mê của chính mình. Hay đối với cộng đồng luôn mang trong mình những định kiến sẽ kìm hãm sự phát triển, phá cách của con người và từ đó, kìm hãm cả sự phát triển của toàn xã hội. 
- “Chí Phèo” thường chỉ cách cư xử của những kẻ hay nghiện rượu, say xỉn, không chịu khó làm ăn, bòn rút tiền của vợ con, không tử tế, thích đánh lộn, không chịu làm ăn và gây đau khổ cho người khác.
Định kiến khiến con người và xã hội sẽ ra sao? Điều gì đã làm nên tên tuổi của nhà văn Nam Cao, đã đưa Chí Phèo lên vị trí số một trong văn xuôi hiện đại Việt Nam. Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong giờ học hôm nay.




2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn
a. Mục tiêu: Tìm hiểu chung về một số đặc điểm của tác phẩm truyện.
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, tham gia trò chơi, trình bày một phút để tìm hiểu chung về các vấn đề trên
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân liên quan đến bài học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi học tập trên Kahoot  hoặc Quizziz
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	 GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung một số đặc điểm của văn bản truyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(1) HS trả lời 06 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Kahoot.it để tìm hiểu chung một số đặc điểm của VB truyện:
Hệ thống câu hỏi của trò chơi trên Kahoot.it:
1. Chủ đề của văn bản là:
A. Giá trị nhân đạo của văn bản
B. Giá trị hiện thực của văn bản
C. Vấn đề cơ bản đặt ra trong văn bản
2. Nhận định nào sau đây sai?
A. Một tác phẩm chỉ có một chủ đề
B. Một tác phẩm lớn có thể có nhiều chủ đề
C. Một tác phẩm lớn có một chủ đề chính và nhiều chủ đề phụ.
3. Điểm nhìn nghệ thuật là gì?
A. Là ngôi kể của người kể chuyện.
B. Là vị trí quan sát của người kể chuyện trong tương quan với nhân vật, sự việc được trần thuật.
C. Là mối quan hệ giữa người kể chuyện và nhân vật.
4. Nhận định nào sau đây chưa đúng?
A. Điểm nhìn trong truyện có thể thay đổi
B. Điểm nhìn trong truyện cố định từ đầu đến cuối truyện
C. Điểm nhìn trực tiếp hoặc gián tiếp thể hiện quan niệm, tư tưởng, thái độ của nhà văn.
5. Chọn đáp án đúng nhất: Triết lí nhân sinh trong văn học là?
A. Là quan niệm của nhà văn về các vấn đề chung liên quan đến cuộc sống, số phận con người.
B. Là sự lí giải của nhà văn về các vấn đề chung liên quan đến sự tồn tại và phát triển của xã hội
C. Là quan niệm và sự lí giải của nhà văn về các vấn đề chung liên quan đến cuộc sống, số phận con người, sự tồn tại và phát triển của xã hội
6. Nhận định nào sau đây chưa đúng?
A. Triết lí nhân sinh thường biểu hiện trực tiếp qua lời người kể chuyện.
B. Mỗi tác phẩm văn học toàn bộ là hư cấu nên không thể hiện chân thực được giá trị văn hoá cộng đồng.
C. Triết lí nhân sinh được thể hiện qua lời nhân vật hoặc gián tiếp qua bối cảnh, tình huống truyện, nhân vật,…

(2) HS dựa vào phần Tri thức Ngữ văn (tr 63 – 64) SGK, chọn một tác phẩm truyện rồi phân tích các yếu tố: chủ đề, sự thay đổi điểm nhìn, giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh trong tác phẩm,…để minh hoạ cho các lí thuyết trên.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
 HS chơi trò chơi trên Kahoot.it: Hai học sinh một điện thoại thông minh có kết nối mạng, thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi trong phần mềm. Thời gian khoảng 2 phút, trả lời 6 câu hỏi liên quan đến hiểu biết  về đặc điểm của văn bản truyện.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
+ HS mở Kahoot trên Google, nhập đường link và mật khẩu, nhập tên cặp đôi, trả lời các câu hỏi.
+ Sau 2 phút, GV kết thúc trò chơi, tuyên dương cặp đôi trả lời đúng và nhanh nhất.
+ HS chọn một tác phẩm truyện rồi phân tích để minh hoạ cho các lí thuyết về: chủ đề, sự thay đổi điểm nhìn, giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh trong tác phẩm,…
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức.

	I. TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Chủ đề trong một văn bản
- Chủ đề là vấn đề cơ bản đặt ra trong văn bản. 
- Những tác phẩm văn học lớn thường mang nhiều chủ đề, trong đó:
+ Chủ đề chính là chủ đề quán xuyến toàn bộ văn bản.
+ Chủ đề phụ (chủ đề cục bộ) là chủ đề được thể hiện qua các nhân vật hoặc tình tiết riêng lẻ. 
2. Sự thay đổi điểm nhìn trong truyện
- Trong quá trình trần thuật, điểm nhìn có thể được chuyển từ người kể chuyện sang nhân vật, từ nhân vật này sang nhân vật khác.
- Tác dụng: giúp đi sâu vào nội tâm nhân vật, mở rộng khả năng bao quát, nhận xét, đánh giá của người trần thuật.
3. Giá trị văn hoá và triết lí nhân sinh trong văn học
*Giá trị văn hoá trong văn học: Mỗi tác phẩm văn học là sản phẩm của một nền văn hóa, phản ánh giá trị văn hóa cộng đồng nơi tác phẩm sinh thành.
*Triết lí nhân sinh trong văn học:
-  Là quan niệm và sự lí giải của nhà văn về các vấn đề chung liên quan đến cuộc sống, số phận con người, sự tồn tại và phát triển của xã hội.
- Phương tiện thể hiện:
+ Biểu hiện trực tiếp qua lời người kể chuyện.
+ Thể hiện trực tiếp qua lời nhân vật hoặc gián tiếp qua tình huống truyện, nhân vật, biểu tượng, bối cảnh.



2.2. Tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm
a. Mục tiêu: Nêu được ấn tượng chung về tác giả, tác phẩm: Các nét cơ bản về tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nam Cao (đề tài, tác phẩm tiêu biểu, phong cách nghệ thuật); nhan đề, cốt truyện, nhân vật, tóm tắt, ... truyện ngắn Chí Phèo
b. Nội dung hoạt động: Thuyết trình kiến thức chung về tác giả, tác phẩm.
c. Sản phẩm: Thuyết trình của HS 
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	

Thao tác 1: Tìm hiểu về tác giả Nam Cao
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu 01 nhóm cử đại diện lên báo cáo sản phẩm học tập tìm hiểu về tác giả Nam Cao (cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn) mà GV đã giao trước tiết học.
Chú ý các thông tin chính về:
+ Thân thế, sự nghiệp
+ Vị trí văn học
+ Phong cách viết
+ Tác phẩm chính
*Lưu ý: 
+ Trước bài học 3, GV có thể cho các nhóm bốc thăm tên tác giả của bài học 3 (Nam Cao – Nguyễn Tuân – Huy-gô) để chuẩn bị phần báo cáo về tác giả. Mỗi nhóm sẽ chuẩn bị sản phẩm thuyết trình về một tác giả khi học tới tác giả đó.
+ Hình thức sản phẩm: Phỏng vấn MC- nhà văn; Dựng video về tác giả; làm trang Facebook của tác giả,... Khuyến khích khả năng sáng tạo của HS.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
+ Đại diện nhóm được giao báo cáo sản phẩm tìm hiểu về tác giả Nam Cao.
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
·  Đại diện nhóm báo cáo
·  Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức.
GV mở rộng: 
+ Nam Cao theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” ": “Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”
+ Ông quan niệm: Tác phẩm "phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi; ca tụng lòng thương, bác ái, công bằng” và "Văn chương không cần đến sự khéo tay, làm theo một kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có”.
+ Đề cao con người tư tưởng: Quan tâm tới đời sống tinh thần của con người, luôn hứng thú khám phá "con người trong con người".
+ Đi sâu khám phá nội tâm nhân vật.
+ Thường viết về những cái nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa triết lý sâu sắc.


	II. ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG 
1. Tác giả Nam Cao
[image: ]
- Đề tài sáng tác:
+ Đời sống cơ cực của người nông dân
+ Các bi kịch của tầng lớp trí thức nghèo ở thành thị
- Tác phẩm tiêu biểu:
 “Chí Phèo”, “Giăng sáng”, “Lão Hạc”, “Đời thừa”, “Truyện người hàng xóm”, “Sống mòn”, “Đôi mắt”, “Ở rừng”, ... 
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- Phong cách nghệ thuật:
+ Nam Cao chú trọng diễn tả, phân tích tâm lí nhân vật, xây dựng các tính cách phức tạp, thực hiện nhiều đột phá trong nghệ thuật tự sự với lối trần thuật phối hợp nhiều điểm nhìn, giọng điệu;
+ Cách kết cấu linh hoạt;
+ Cách sử dụng ngôn ngữ sinh động, vừa gần gũi với ngôn ngữ giao tiếp đời thường, vừa giàu suy tưởng.
c. Vị trí và tầm ảnh hưởng
- Nam Cao khẳng định vị trí trong lịch sử văn học bằng thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết.
- Là nhà văn lớn, một cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại.
- Là nhà văn hiện thực nhân đạo xuất sắc của thế kỉ XX. Nam Cao đã đưa chủ nghĩa hiện thực lên một bước đột phá: chủ nghĩa hiện thực tâm lí.


	Thao tác 2: Tìm hiểu về văn bản “Chí Phèo”
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
(1) Đọc và tóm tắt văn bản:
* Đọc lướt và tóm tắt các sự việc chính theo tranh:
+ Bức 1. Chí Phèo đâm chết Bá Kiến
+ Bức 2. Cuộc gặp gỡ giữa Chí Phèo và Thị Nở. 
+ Bức 3. Sự xuất hiện của Chí Phèo.
+ Bức 4. Chí Phèo đến nhà Bá Kiến rạch mặt, ăn vạ. 
=>Yêu cầu:
+ Có 04 bức tranh xoay quanh văn bản “Chí Phèo”. Mỗi bức tranh tương ứng với sự việc chính được kể trong đoạn trích.
+ Trong 2 phút, hai bạn là một cặp hãy: Đọc lướt lại đoạn trích, sắp xếp thứ tự bức tranh tương ứng với trình tự các sự việc trong đoạn trích. 
+ Đại diện cặp lên tóm tắt ngắn gọn nội dung đoạn trích SGK trong 1 phút.
- Đọc diễn cảm (đọc mẫu):
+ Lưu ý khi đọc mẫu: Chú ý giọng điệu, ngữ điệu của người kể chuyện, nhân vật.
+ Đọc đoạn 1. Sự xuất  hiện của Chí Phèo
- GV có thể  chiếu cho HS xem một trích đoạn ngắn của bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”
https://www.youtube.com/watch?v=2Y--PiAdEb8&t=11s
[image: ]
- GV hướng dẫn cả lớp tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó hiểu.
(2) GV yêu cầu HS thảo luận trong bàn trong 05 phút để hoàn thành PHT 01 sau:
	PHT 01: Tìm hiểu chung về VB Chí Phèo

	1. Thể loại
	...................

	2. Hoàn cảnh sáng tác, bối cảnh hiện thực trong truyện
	

	3. Nhan đề
	..................

	4. Nhân vật trung tâm.
Vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa nv trung tâm với các nv khác.
	..................

	5. Bố cục (nội dung từng phần được đánh số trong văn bản
	.................

	6. Nhận xét về cốt truyện
	..................



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó thảo luận nhóm trong bàn trong thời gian 5 phút.
- Nhóm nào hoàn thành PHT trước sẽ được trình bày và lấy điểm.
- GV động viên, hỗ trợ HS (nếu cần).
  Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- GV chỉ định nhóm hoàn thành xong PHT sớm nhất sẽ báo cáo.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung cho nhóm bạn.
  Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV cho các HS khác nhận xét phần báo cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về văn bản.

	2. Văn bản “Chí Phèo”
2.1. Đọc tóm tắt văn bản; tìm hiểu từ khó, chú giải
   *Tóm tắt:
- Chí là trẻ mồ côi, không rõ nguồn gốc. 20 tuổi, Chí làm canh điền cho Bá Kiến. Chí bị Bá Kiến đẩy vào tù do ghen tuông. Ở tù, Chí bị tha hoá.
- Quay về làng Vũ Đại, Chí tìm Bá Kiến trả thù. Chí bị Bá Kiến lừa gạt, dụ dỗ trở thành tay sai cho hắn. Chí biến thành con quỷ dữ, trượt dài trên tội lỗi. 
- Chí Phèo gặp và yêu Thị Nở, muốn quay về cuộc sống lương thiện nhưng bị từ chối, thất vọng, nhận ra bi kịch bản thân. Hắn tìm giết Bá Kiến đòi lương thiện và tự sát. - Thị Nở nghĩ về những “Chí Phèo con” trong tương lai.
2.2. Thể loại: Truyện ngắn
2.3. Hoàn cảnh sáng tác, bối cảnh hiện thực trong truyện
- Hoàn cảnh sáng tác:  Năm 1941 khi phát xít Nhật đưa quân vào Đông Dương. 
- Bối cảnh hiện thực trong truyện: Bức tranh đen tối, bế tắc của nông thôn Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám.
2.4. Nhan đề: 
- Lúc đầu, Nam Cao đặt tên truyện là Cái lò gạch cũ. 
- Nhà xuất bản Đời mới năm 1941, đổi thành Đôi lứa xứng đôi. 
- Năm 1945 trong tập Luống cày do Hội Văn hóa cứu quốc xuất bản, tác giả đặt tên mới là Chí Phèo.
2.5. Một số yếu tố của truyện ngắn
a. Nhân vật: 
- Nhân vật trung tâm là Chí Phèo – một người nông dân vốn hiền lành bị xã hội thực dân nửa phong kiến tha hoá, trở thành “con quỷ dữ”.
- Mối quan hệ của nhân vật trung tâm với các nhân vật khác thể hiện chủ yếu ở hai trục:
+ Trục ngang: mối quan hệ của Chí Phèo với những dân lương thiện: Thị Nở, những người dân lương thiện làng Vũ Đại (giúp đỡ, cưu mang, yêu thương Chí)
 + Trục dọc: mối quan hệ của Chí Phèo với cha con bá Kiến và bà cô thị Nở (hại cuộc đời Chí Phèo)
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b. Bố cục
+ Phần (1): Sự xuất hiện và tiếng chửi của Chí Phèo
+ Phần (2): Bi kịch tha hoá: Chí Phèo đến nhà bá Kiến chửi bới, rạch mặt ăn vạ; bị bá Kiến lợi dụng dần trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại, ai cũng khiếp sợ.
+ Phần (3): Chặng hồi sinh: Chí Phèo gặp thị Nở, được thị Nở chăm sóc, hắn khao khát trở về cuộc sống lương thiện, muốn nên đôi với thị.
+ Phần (4): Bi kịch tình yêu: Vì bà cô thị Nở ngăn cấm, Chí Phèo bị thị Nở cự tuyệt tình yêu.
+ Phần (5): Chí Phèo tuyệt vọng, tìm đến tận nhà giết chết bá Kiến và tự sát.
+ Phần (6): Phản ứng của dân làng Vũ Đại sau cái chết của bá Kiến và Chí Phèo; thị Nở nhìn nhanh xuống bụng và nghĩ đến cái lò gạch.
Nhận xét về cốt truyện: 
- Các sự kiện tạo thành cốt truyện chủ yếu được sắp xếp theo trật tự thời gian, có xen kẽ một vài đoạn hồi tưởng vừa đủ để tạo sức gợi, cung cấp những thông tin cần thiết về cuộc đời nhân vật Chí Phèo. Cốt truyện chặt chẽ, giàu kịch tính, các sự kiện chính được liên kết mạch lạc, dễ theo dõi.
- Kết cấu vòng tròn, tạo ấn tượng, thể hiện dụng ý nghệ thuật của nhà văn. (Chi tiết chiếc lò gạch cũ là nơi Chí Phèo bố ra đời, và cũng là nơi Chí Phèo con có thể bị bỏ rơi).



GV yêu cầu HS đánh giá phần báo cáo sản phẩm của nhóm 1 theo bảng Rubric đánh giá:
	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 – 10 điểm)

	Nội dung báo cáo
(6 điểm)
	          1 - 3 điểm
Nội dung tìm hiểu sơ sài, mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện.
	            4 – 5 điểm 
Nội dung tìm hiểu sâu.
Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao.
	                 6 điểm
Nội dung tìm hiểu phong phú, sâu sắc.
Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao;
Có sự sáng tạo .

	Thuyết trình
(4 điểm)
	           0 - 1 điểm 
Hình thức báo cáo chưa sáng tạo;
Lời nói còn ấp úng, chưa đủ âm lượng nghe, chưa tự tin .
	           2 - 3 điểm 
 Hình thức báo cáo có sáng tạo, thu hút người nghe;
Lời nói tương đối rõ ràng, âm lượng đủ nghe nhưng chưa tự tin.
	                 4 điểm 
 Hình thức báo cáo có sáng tạo, tạo được tương tác giữa người nói và người nghe; 
Lời nói rõ ràng, âm lượng đủ nghe. Phong thái tự tin, có tương tác với người nghe.

	Điểm
	 
	 
	 

	TỔNG
	 



2.3. Khám phá văn bản 
a. Mục tiêu: 
 Học sinh vận dụng tri thức về truyện ngắn để tìm hiểu văn bản theo đúng đặc trưng thể loại:
+ Phân tích được đặc điểm số phận và tính cách của nhân vật Chí Phèo qua từng sự việc và các hành động cụ thể và diễn biến tâm trạng;
+ Đánh giá được tư tưởng, tình cảm của nhà văn;
+ Phân tích được một số đặc sắc nghệ thuật của truyện Chí Phèo từ các phương diện: cách mở đầu truyện, không gian và thời gian, sử dụng chi tiết, ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi điểm nhìn.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân, PHT.
d.Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	
Thao tác 1: Tìm hiểu không gian, thời gian, điểm nhìn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS thảo luận nhóm trong 05 phút, tìm hiểu một số đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn bằng cách hoàn thành các Phiếu học tập:
- Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về không gian và thời gian của truyện – Hoàn thành PHT số 2a
	PHT số 2a: Tìm hiểu không gian, thời gian của truyện

	1. Độ dài thời gian trong truyện: 
1. Chiều hướng, trật tự thời gian trong truyện
1. Nhịp điệu, sự vận động của thời gian
2. Truyện mở ra những không gian nghệ thuật nào?
3. Nhận xét về sự kết hợp giữa không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện.




- Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về ngôi kể, sự thay đổi điểm nhìn – Hoàn thành PHT số 2b
	PHT số 2b: Tìm hiểu sự thay đổi điểm nhìn và tác dụng

	1. Phân tích điểm nhìn trần thuật trong một số đoạn văn tiêu biểu: 
+ Đoạn mở đầu;
+ Đoạn miêu tả cảnh Chí Phèo gây sự với người nhà bá Kiến; 
+ Đoạn Chí Phèo lúc đón nhận bát cháo hành của thị Nở; 
+ Đoạn kết thúc tác phẩm. 
2. Chỉ ra tác dụng của sự thay đổi điểm nhìn trong truyện.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.
- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- HS bổ sung, nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm.
- GV chuẩn hóa kiến thức.

	III. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Thời gian, không gian, điểm nhìn
1.1. Thời gian nghệ thuật
- Độ dài thời gian: Thời gian của truyện khá dài, xuyên suốt cuộc đời Chí.
- Chiều hướng, trật tự thời gian: Chủ yếu theo trình tự thời gian trước sau, đan xen một số chi tiết trong quá khứ để người đọc hiểu rõ hơn về nhân vật.
+ Thời gian đa chiều
      ++ Đoạn mở truyện nói về tiếng chửi của Chí Phèo trong hiện tại
       ++ Đoạn văn tiếp theo là thời gian quá khứ: kể về nguồn gốc Chí Phèo (bị bỏ rơi tại lò gạch cũ khi mới vừa sinh ra) --> Lớn lên làm canh điền cho nhà lí Kiến -> Bị lí Kiến ghen, đẩy Chí  vào tù -> Chí ra tù, trở về làng Vũ Đại
      ++ Câu chuyện quá khứ khép lại, nhà văn đưa người đọc trở về với cuộc sống hiện tại của Chí với các sự kiện: Ra tù Chí đến nhà bá Kiến rạch mặt, ăn vạ --> Bị bá Kiến lợi dụng, Chí trở thành tay sai cho bá Kiến, dần trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại --> Chí gặp thị Nở, hồi sinh --> Chí bị cự tuyệt, giết bá Kiến và tự sát.
Khi kể những sự kiện ở hiện tại của Chí, nhà văn vẫn đan xen một số chi tiết lấy từ quá khứ (ước mơ một thời của Chí; câu chuyện về bà ba nhà bá Kiến,…)
      ++ Đoạn kết tác phẩm “Chí Phèo”, khi nghe tin Chí Phèo chết, thị Nở nhìn nhanh xuống bụng, trong óc thị thoáng hiện ra cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại. Ở đây, hiện tại, quá khứ soi sáng cho nhau, tạo nên sự cộng hưởng về cảm xúc và ấn tượng cho người đọc trong sự phỏng đoán về tương lai.
+ Thời gian hồi tưởng – tâm tưởng:
Chí Phèo đối diện với cảnh sống hiện tại, cảnh vật ngày hôm nay như khêu gợi kỷ niệm của ngày qua. Mơ ước xưa hiện về. Hắn đã mất ý thức về thời gian. Nhưng sau lần gặp thị Nở, tình cảm tự nhiên và sự săn sóc tận tình của người đàn bà tội nghiệp này đã góp phần đánh thức ý thức về nhân phẩm và cùng với nó là ý thức về thời gian của Chí Phèo
- Nhịp điệu, sự vận động của thời gian:
+ Trong truyện “Chí Phèo”, nhịp điệu thời gian có khi chậm lại bởi những đoạn suy tư và hồi tưởng của Chí về thời quá khứ. 
+ Nhưng cũng có khi thời gian lại vận động rất nhanh khi tác giả kể về quá trình tha hóa nhân tính lẫn nhân hình ở nhân vật Chí Phèo.
1.2. Không gian nghệ thuật
- Không gian làng Vũ Đại: “Chí Phèo” có phạm vi hiện thực được phản ánh trải ra trên cả bề rộng không gian (một làng quê): làng Vũ Đại - hình ảnh thu nhỏ của xã hội phong kiến nông thôn Việt Nam đương thời. 
- Không gian túp lều ven sông
- Không gian đêm trăng
=>Sự kết hợp giữa không gian và thời gian nghệ thuật: Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện “Chí Phèo” nhiều khi lẫn vào nhau, chuyển hóa lẫn nhau.

1.3. Sự thay đổi điểm nhìn và tác dụng
- Điểm nhìn trần thuật trong đoạn mở đầu: Được dịch chuyển linh hoạt từ người kể chuyện sang nhân vật Chí Phèo: lúc thì theo điểm nhìn của người kể chuyện “Hắn vừa đi vừa chửi”, khi thì theo điểm nhìn nhân vật Chí Phèo “Ức thật! Ờ! Thế thì tức thật…Mẹ khiếp, thế có phí rượu không”; khi thì điểm nhìn của dân làng Vũ Đại “Chắc nó trừ mình ra”” .
- Điểm nhìn trong phân đoạn miêu tả cảnh Chí Phèo gây sự với người nhà bá Kiến: Kết hợp điểm nhìn của người kể chuyện, điểm nhìn của mấy bà vợ nhà cụ bá, của người dân xung quanh đứng hóng chuyện, của nhân vật bá Kiến 
- Điểm nhìn trong phân đoạn Chí Phèo gặp thị Nở, đón nhận bát cháo hành của thị Nở:
+ Điểm nhìn của người kể chuyện ngôi thứ 3: Người kể chuyện với vai trò là người chứng kiến toàn bộ sự việc, hiểu rõ tính cách cũng như tâm lý của những người trong cuộc từ đó đưa ra được sự miêu tả chân thực nhất về diễn biến tâm lý của từng nhân vật. 
+ Đan xen với điểm nhìn của 2 nhân vật Chí Phèo và thị Nở:
Điểm nhìn của thị Nở: “Gớm! Sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế… nhẹ nhõm người ngay đó mà”.
Điểm nhìn của Chí Phèo: “Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm”; “Có ai nấu cho mà ăn đâu? Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa!”; “Trời ơi! Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hoà với tất cả mọi người biết bao!”’;…
- Điểm nhìn trong đoạn kết thúc tác phẩm: Đan xen giữa điểm nhìn của người kể chuyện với điểm nhìn của người dân làng Vũ Đại, bàn tán xôn xao về vụ việc, điểm nhìn của thị Nở.
=> Đánh giá tác dụng của sự thay đổi điểm nhìn trong truyện:
+ Giúp nhà văn Nam Cao có khả năng thâm nhập vào các vai, chuyển từ vai này sang vai khác một cách tự nhiên (từ người kể chuyện ngôi thứ 3 sang các nhân vật như Chí Phèo, bá Kiến, thị Nở)
+ Cách trần thuật linh hoạt tạo cho tác phẩm nhiều giọng điệu đan xen lẫn nhau, phong phú và biến hoá (giọng điệu đa thanh): giọng điệu của người kể chuyện khi miêu tả, bình luận; giọng nhân vật (giọng người dân làng Vũ Đại, giọng Chí Phèo, giọng thị Nở, giọng bá Kiến); đan xen giọng người kể và giọng nhân vật,… Từ đó, tạo nên sức hấp dẫn đối với người đọc.
+ Sự thay đổi điểm nhìn linh hoạt còn giúp chủ thể trần thuật có điều kiện soi chiếu vào những mảng tâm trạng sâu kín nhất của nhân vật. Để từ đó, giúp người đọc hiểu rõ hơn về nhân vật trong tác phẩm. 

	
Thao tác 2: Tìm hiểu hình tượng Chí Phèo
(1) Tìm hiểu phần (1) – Sự xuất hiện của Chí Phèo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên dẫn dắt: Nhà văn Sêkhôp từng khẳng định: “Viết truyện ngắn, cốt nhất phải tô đậm cái mở đầu và cái kết luận”. Vậy, Nam Cao đã tô đậm phần mở đầu trong truyện ngắn của mình  như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu đoạn văn mở đầu của Nam Cao khi khắc họa sự xuất hiện của nhân vật Chí Phèo 
- GV đặt câu hỏi:  Chí Phèo xuất hiện trong trạng thái như thế nào?”
- GV nêu vấn đề để HS thảo luận: Qua đoạn văn, chúng ta đều thấy Chí Phèo xuất hiện trong trạng thái say rượu, vừa đi vừa chửi. Thế nhưng có ý kiến cho rằng: “Chí Phèo không say, Chí Phèo rất tỉnh”. Vậy Chí Phèo say hay Chí Phèo tỉnh?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận theo cặp; đưa ra các lập luận để bảo vệ cho quan điểm của mình.
GV động viên, hỗ trỡ HS.
  Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
  GV gọi đại diện các cặp chia sẻ quan điểm.
  HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.


























(2) Tìm hiểu cuộc đời Chí Phèo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi:  Cuộc đời CP có thể chia làm mấy chặng?
- Kĩ thuật mảnh ghép:
VÒNG 1: Nhóm chuyên gia:
Nhóm 1: Hãy phác hoạ chân dung nhân vật Chí trước khi vào tù: lai lịch, nguồn gốc, phẩm chất. 
Nhóm 2: Sau khi ra tù, Chí dần thay đổi như thế nào? Chỉ rõ những nguyên nhân khiến Chí bị tha hoá.
Nhóm 3: Phân tích diễn biến tâm lí và hành động của Chí Phèo sau khi gặp thị Nở, được thị Nở chăm sóc.
Nhóm 4: Phân tích và lí giải hành động của Chí Phèo sau khi bị thị Nở từ chối đã xách dao đi giết bá Kiến và tự sát
VÒNG 2: Nhóm mảnh ghép:
Chuyển nhóm tạo thành mảnh ghép mới. 
- Thành viên các nhóm mới chia sẻ kết quả đã thảo luận ở vòng 1.
- Nhóm mảnh ghép thảo luận câu hỏi sau:
? Theo em, nỗi khốn khổ, tủi nhục lớn nhất của Chí Phèo là gì? Vì sao?
? Qua nhân vật này, nhà văn thể hiện những tình cảm, tư tưởng nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật mảnh ghép để hình dung được số phận, cuộc đời nhân vật và tình cảm, tư tưởng của nhà văn.
GV động viên, hỗ trợ HS.
  Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
  GV gọi đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm thảo luận.
GV có thể dùng Vòng quay Wheel of names để gọi các nhóm bất kì trả lời.
  HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.








GV nhấn mạnh: 
+ Hắn chìm trong những cơn say dài mênh mông, vô tận. “Những cơn say của hắn tràn cơn này qua cơn khác, thành một cơn dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu rạch mặt chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa, say vô tận” và “hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm”.
+: hắn trở thành một kẻ đâm thuê, chém mướn, “phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện”.
, “phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện”.
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GV nhấn mạnh:  Hành động chăm sóc đầy tình thương yêu của thị Nở đã khiến Chí “ăn năn”, Chí “thấy lòng thành trẻ con”, hắn “muốn làm nũng với thị như với mẹ”, Chí đã trở lại với hình ảnh của anh canh điền ngày xưa →cái bản tính lương thiện của hắn trước đây bị lấp đi đến nay mới có cơ hội được hồi sinh trở lại








































- Đánh giá: Là một hành động bất ngờ (bởi trước đó Chí không hề có ý định đến nhà bá Kiến) nhưng lại hợp lí, việc làm đó không phải là việc làm thiếu suy nghĩ. Vậy nguyên nhân từ đâu mà Chí lại hành động như vậy?


GV nhấn mạnh: Chẳng phải ngẫu nhiên mà mấy lần Chí đã xách vỏ chai đến nhà bá Kiến để “đòi nợ”. Tuy làm tay sai cho lão cường hào ác bá này nhưng ngọn lửa căm hờn vẫn âm ỉ cháy trong Chí và nó càng bùng lên dữ dội khi Chí thức tỉnh, thấm thía bi kịch của cuộc đời mình.





















GV mở rộng:
      Đến với đề tài người nông dân, Nam Cao được ví như người đến sau trên mảnh ruộng đã được cày xới rất nhiều lần, đó là thử thách của nhà văn. Bởi trước Nam Cao đã có hàng loạt những cây bút lớn thành công ở đề tài này như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, …
Tuy nhiên, trước Nam Cao, các nhà văn khác mới chủ yếu viết về bi kịch bần cùng hoá, nỗi đau về vật chất của người nông dân. Còn Nam Cao tuy đến sau nhưng đã lựa chọn một hướng khai thác đề tài hoàn toàn mới mẻ - viết về bi kịch tha hoá của những người dân nghèo. Nếu chị Dậu bán con, bán chó, bán sữa tưởng đã là cùng đường thì đến khi Chí Phèo xuất hiện, người ta vẫn nhận ra người nông dân vẫn còn một thứ tài sản nữa để bán – đó là hình người và hồn người. Và khi bán nốt tài sản cuối cùng này, người nông dân mới thực sự trắng tay.
	2. Tìm hiểu hình tượng Chí Phèo
2.1. Sự xuất hiện của nhân vật
- Chí Phèo xuất hiện trực tiếp, ngay từ đầu tác phẩm, trong trạng thái say rượu, vừa đi vừa chửi.
- Tiếng chửi của Chí Phèo: Chửi trời -> chửi đời -> chửi làng Vũ Đại -> chửi “đứa không chửi nhau”-> chửi “đứa” đẻ ra Chí Phèo.
- Phản ứng của mọi người: Không ra điều, không ai lên tiếng. 
=>Người dân làng Vũ Đại không thừa nhận hắn là con người. Họ đã gạt hắn ra khỏi thế giới của loài người
	CP chửi
	CP nhận được

	Chửi trời
	Trời có của riêng nhà nào

	Chửi đời

	Đời là tất cả nhưng chẳng là ai

	Chửi cả làng VĐ

	Cả làng VĐ tự nhủ chắc nó trừ mình ra

	Chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
	Nhưng cũng không ai ra điều

	Chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra hắn cho hắn khổ
	 Trời không biết, cả làng VĐ cũn không ai biết




-Ý nghĩa của tiếng chửi: 
+ Tiếng chửi trong cơn say: 
   ++ Tiếng chửi được bắt nguồn từ men rượu, theo một thói quen: “rượu xong là hắn chửi”, “không có rượu lấy gì làm máu cho nó chảy” 
   ++ Chí chửi trong vô thức, không tập trung vào đối tượng nào: chửi trời, chửi đời; chửi “đổng” – cả làng Vũ Đại; chửi người không chửi nhau; chửi người đẻ ra Chí Phèo – một lời chửi chỉ dành cho người không tỉnh táo.
+ Chí Phèo chửi khi tỉnh táo:
++ Tiếng chửi của Chí không phải là tiếng chửi vu vơ mà là tiếng chửi có mục đích, có đối tượng. 
+ Đó là một phản ứng bất mãn với cuộc đời. 
+ Tiếng chửi cho thấy sự thèm khát giao tiếp mãnh liệt của Chí. 
+ Tiếng chửi cho thấy sự cô đơn, đau đớn đến tuyệt vọng của Chí Phèo. Một kẻ sinh ra là người nhưng không được làm người. 
=> Tiểu kết: 
- Nội dung: Khắc họa nhân vật Chí Phèo vừa say vừa tỉnh. Hé mở sự tha hóa của Chí Phèo. 
- Nghệ thuật: Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc: sự kếthợp các dạng thức nghệ thuật; cách trần thuật linh hoạt; sự đa dạng phong phú về giọng điệu.

2.2. Cuộc đời Chí Phèo
 2.2.1. Trước khi vào tù
* Lai lịch, nguồn gốc:
- Xuất thân: Chí mồ côi, bị bỏ rơi ở cái lò gạch cũ
 bị tước đoạt gốc gác.
* Lớn lên: 
- Phải đi ở hết nhà này cho nhà khác, sống cuộc sống bơ vơ không nơi nương tựa.
-  Năm 20 tuổi:  Làm canh điền cho nhà lí Kiến.
+ Cuộc sống: nghèo khổ.
+  Con người: anh canh điền lương thiện
+ Một người nông dân khỏe mạnh và “hiền lành như đất” thậm chí còn nhút nhát. 
+ Là một con người có lòng tự trọng: khi bị bà vợ ba lí Kiến sai làm những “việc không chính đáng”, anh nông dân hiền lành 20 tuổi ấy mặc dù không phải gỗ đá nhưng “chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì”.  
+ Chí có ước mơ giản dị về hạnh phúc: “ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn, cày thuê. Vợ dệt vải (...) bỏ một con lợn nuôi làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm va sào ruộng làm”.
=>  Chí trước khi đi ở tù: số phận bất hạnh nhưng là người nông dân nghèo, hiền lành, lương thiện. Chí mang đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân.
  
2.2.2. Bi kịch tha hoá
a) Sự thay đổi từ anh canh điền lương thiện trở thành tên lưu manh: 
*Nguyên nhân:
- Do ghen tuông vu vơ, bá Kiến đẩy Chí vào tù.
- Nhà tù thực dân không những tước mất của Chí quyền tự do mà còn biến Chí trở thành con người khác. 
*Biểu hiện: Ra tù từ anh Chí lương thiện, hiền lành, Chí trở thành thằng lưu manh.
- Ngoại hình (Nhân hình):
+ Diện mạo: “cái đầu trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà lại rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trong gớm chết... Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế”.
+ Trang phục: mặc quần nái đen với cái áo tây vàng.
=>Ngoại hình: mang hình dáng của một thằng lưu manh.
- Lời nói và hành động (Nhân tính):
+ Triền miên trong những cơn say:  “Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều”.
 + Sống bằng nghề gây gổ, chửi bới, dọa nạt, rạch mặt ăn vạ:  “Say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến gọi tận tên tục ra mà chửi”, đánh nhau với Lí Cường, “đập cái chai vào cột cổng” “choang một cái” và sau đó “lăn lộn dưới đất, vừa lấy mảnh chai cào vào mặt” vừa kêu làng “Ối làng nước ôi! Cứu tôi với...Ối làng nước ôi! Bố con thằng Kiến nó đâm chết tôi! Thằng lí Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!...”; lúc đang nằm dưới đất, bá Kiến hỏi hắn “lim dim mắt, rên lên: Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi”.
b) Sự tha hóa từ thằng lưu manh trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại:
- Nguyên nhân: Do bị Bá Kiến gian xảo lợi dụng 
- Biểu hiện:  Dần biến thành con quỷ dữ
+ Chí trượt dài trên con đường tha hóa. 
+ Bàn tay Chí vấy đầy máu, hắn trở thành một kẻ đâm thuê, chém mướn, “phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện”.
+  Khuôn mặt của Chí “không còn phải là mặt người” mà nó là “mặt của một con vật lạ”, vừa “vàng vàng mà lại muốn xạm màu gio; nó vằn dọc vằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là vết sẹo”
 
=>Tóm lại: 
- Từ một anh canh điền lương thiện, Chí đã biến thành một “con quỷ dữ của làng Vũ Đại” bị cả xã hội chối bỏ, Chí đã bị cướp đi cả nhân hình lẫn nhân tính. 
- Chí Phèo điển hình cho hình ảnh người nông dân lao động bị đè nén đến cùng cực, và cũng là một nhân chứng tố cáo chế độ thực dân  phong kiến đã cướp đi quyền làm người của Chí.

2.2.3.  Quá trình hồi sinh của CP (Diễn biến tâm lí và hành động của Chí kể từ sau khi gặp thị Nở)
* Nguyên nhân: Nhờ sự chăm sóc và tình yêu thương của thị Nở.
* Diễn biến tâm trạng, hành động của Chí sau khi gặp thị Nở, được thị chăm sóc:
1. Từ tỉnh rượu tới tỉnh ngộ
- Tỉnh rượu: Lần đầu tiên sau hơn mười năm Chí Phèo tỉnh rượu, hết say và hoàn toàn tỉnh táo.
 Lần đầu tiên sau hơn mười năm sống kiếp của một con quỷ dữ, Chí được hồi sinh lại tâm lí của một con người. Trong Chí sống lại những cảm xúc đầy nhân tính:
+ Chí cảm nhận được “Mặt trời đã cao, và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ”. 
+ Chí nghe thấy, cảm nhận thấy những âm thanh quen thuộc của cuộc sống xung quanh “Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá”, Chí lại hình dung, phán đoán cảnh “một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Ðịnh về” →những hình ảnh, âm thanh ấy là tiếng gọi tha thiết của cuộc sống.
+ Chí thấy lòng “bâng khuâng” và “mơ hồ buồn”.

-Tỉnh ngộ: Nghĩ về cuộc đời mình: 
+ Nhớ về quá khứ: hắn “nao nao buồn” nhớ về những ngày “rất xa xôi”, nhớ một thời hắn đã từng ao ước “có một gia đình nho nhỏ...”, mộng ước của Chí thật nhỏ bé, giản dị nhưng trong suốt bao nhiêu năm nó chưa thành hiện thực.
+ Quay về hiện tại, Chí thấy cuộc đời mình cũng thật đáng buồn bởi hắn thấy mình đã già, “đã tới cái dốc bên kia của cuộc đời” và “cơ thể thì đã hư hỏng nhiều”  mà hắn vẫn đang cô độc.
+ Nghĩ tới tương lai: càng đáng buồn hơn, không chỉ buồn mà còn là lo sợ bởi hắn “đã trông thất trước” quá nhiều điều bất hạnh: “tuổi già”, “đói rét và ốm đau” và nhất là sự “cô độc” (đối với Chí, “cô độc” còn đáng sợ hơn “đói rét và ốm đau”). 
Như vậy, sau những ngày tháng sống trong vô thức, Chí đã tỉnh táo suy nghĩ, nhận thấy tình trạng bi đát, tuyệt vọng của cuộc đời mình.
b) Từ ngạc nhiên, xúc động đến khát khao hoàn lương và mong ước hạnh phúc:  
- Diễn biến tâm trạng của Chí Phèo:
+ Chí hết sức ngạc nhiên và xúc động mạnh. Nhìn “nồi cháo hành còn nóng nguyên”, Chí thấy “mắt mình ươn ướt” bởi một lí do hết sức đơn giản, đây là lần đầu tiên “hắn được một người đàn bà cho”, “cả đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay đàn bà” (Nếu như xưa kia bà ba chỉ đem đến cho hắn sự nhục nhã, đau đớn thì nay thị Nở không chỉ đem cháo đến cho hắn mà còn múc ra bát và “giục hắn ăn nóng”, hắn “húp xong rồi, thị Nở đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa” →hành động chăm sóc đầy tình cảm yêu thương).
+ Chí bâng khuâng, vui buồn lẫn lộn. Từ đây, Chí đã trút bỏ được cái nốt của một con quỷ dữ và trở lại đúng nghĩa của một con người.
+ Chí khao khát được trở lại làm người, một nguời dân hiền lành lương thiện, khao khát có một mái ấm gia đình. 
+ Chí đã tìm ra con đường để thực hiện khao khát mãnh liệt đó của mình: đó là Thị Nở. 
- Ý nghĩa cuộc gặp gỡ thị Nở:
Cuộc gặp gỡ với thị Nở đã thức tỉnh phần người bấy lâu nay bị vùi lấp ở Chí Phèo để hắn trở về sống kiếp người một cách tự nhiên. Chính sự quan tâm, chăm sóc của thị Nở đã giúp Chí dần cởi bỏ được cái vỏ “quỷ dữ” để sống lại làm người.

2.2.4. Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo (Diễn biến tâm lí và hành động của Chí kể từ sau khi bị thị Nở từ chối).
* Nguyên nhân: 
      + Trực tiếp: Do bị Thị Nở cự tuyệt
+ Gián tiếp: Do định kiến của xã hội làng Vũ Đại: bà cô thị Nở và cả xã hội làng Vũ Đại đã không chấp nhận Chí. Trong suy nghĩ của họ, Chí không phải là người từ rất lâu rồi, họ không biết, không tin vào sự thức tỉnh, hồi sinh trở lại của phần người lương thiện trong Chí.
* Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người:
- Khi bị Thị Nở giận dữ trút vào mặt tất cả lời của bà cô:
+ Chí cười bởi tưởng Thị Nở đùa với mình, bởi đang say sưa trong hạnh phúc, say sưa với ước nguyện được trở lại làm người lương thiện.
+ Ngồi nghĩ ngợi rồi ngẩn người: ngỡ ngàng và chợt hiểu ra.
+ Hắn cứ ngồi ngẩn mặt, không nói gì, trong hắn như thoáng thấy hơi cháo hành: buồn đau, thất vọng. (nhưng chưa tuyệt vọng)
- Khi thị Nở về “Hắn sửng sốt, đứng lên gọi lại”, “Hắn đuổi theo thị nắm lấy tay”: cố níu giữ niềm hạnh phúc mong manh, cố níu giữ chỗ dựa tinh thần, niềm hi vọng duy nhất của mình → đang khao khát tình yêu, khao khát được làm người lương thiện.
- Khi thị Nở dứt khoát, quyết tâm cự tuyệt với Chí: Chí đã uống rượu nhưng không say mà càng uống càng tỉnh ra, hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành và hắn đã “ôm mặt khóc rưng rức” 
=> Chí thực sự đau đớn và tuyệt vọng hoàn toàn. Tiếng khóc của Chí chứng tỏ anh đã ý thức được đầy đủ nhất tấn bi kịch của một con nguời sinh ra làm người mà không được làm người.
- Chí Phèo giải quyết bi kịch: Trong cơn khủng hoảng và bế tắc, đau đớn, vật vã, Chí đã xách dao ra đi, nhưng không phải đến nhà thị Nở để đâm chết bà cô thị như dự định ban đầu mà Chí đã đến nhà bá Kiến “trợn mắt”, “chỉ tay vào mặt lão”, đanh thép kết tội tên cáo già này và đòi “làm người lương thiện”, đòi lại bộ mặt lành lặn rồi đâm chết kẻ thù và tự kết liễu mình.
=> Hành động này chứng tỏ Chí đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, cùng đường, không lối thoát.
* Đánh giá hành động của Chí và lí giải nguyên nhân:
 ** Việc Chí đến nhà bá Kiến và đâm chết kẻ thù:
- Nguyên nhân:
+ Như sự bình luận của Nam Cao “những thằng điên và những thằng say không bao gờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm”.
+ Nguyên nhân xâu xa: chưa bao giờ Chí quên kẻ đã làm hại cuộc đời mình. 
=> Chí Phèo đâm chết bá Kiến không hẳn vì say rượu mà vì mối thù đã bùng cháy. Đây không phải là hành động của một thằng say mà là việc làm của một người hoàn toàn tỉnh táo, có suy nghĩ sâu sắc thấu đáo, đó là hành động của tiềm thức đã ăn sâu vào trong tâm chí của Chí Phèo.
** Việc Chí Phèo tự sát:
- Nguyên nhân:
+ Lúc này Chí đã thức tỉnh, Chí không muốn tiếp tục sống cuộc sống thú vật trước kia, Chí muốn làm người lương thiện nhưng mọi con đường để trở về với cuộc sống lương thiện của Chí đã bị chặn lại. 
=> Chỉ có cái chết mới giúp Chí giải thoát khỏi kiếp sống của một con quỷ dữ. Nếu như trước kia, để tồn tại, Chí phải bán đi cả nhân hình lẫn nhân tính của mình cho quỷ dữ thì nay, khi linh hồn trở về, Chí phải đổi cả sự sống của mình, Chí chấp nhận tìm đến cái chết chứ quyết không trở lại làm một con quỷ dữ. Với Chí, niềm khao khát được sống lương thiện còn cao hơn cả tính mạng.
*Ý nghĩa cái chết của Chí:
+ Cái chết của Chí Phèo là cái chết của con người trong bi kịch đau đớn trên ngưỡng cửa trở về cuộc sống làm người.
+ Tố cáo mãnh liệt cái xã hội thực dân nửa phong kiến không những đẩy người nông dân lương thiện vào con đường bần cùng hóa mà còn đẩy họ vào chỗ chết.
     + Tình trạng xung đột giai cấp ở nông thôn VN trước CMT8 là hết sức gay gắt và chỉ có thể được giải quyết bằng những biện pháp quyết liệt.

2.3. Giá trị văn hoá và triết lí nhân sinh trong văn bản
+ Bộc lộ niềm cảm thông của nhà văn  trước bi kịch của những người nông dân hiền lành, lương thiện bị xã hội thực dân nửa phong kiến áp bức đến bước đường tha hóa.
+ Khẳng định niềm tin của tác giả vào bản chất lương thiện của những người nông dân cả khi tưởng như họ đã mất cả nhân hình lẫn nhân tính. Từ đó, nhà văn kêu gọi chúng ta hãy tin vào con người, tin vào bản chất tốt đẹp của mỗi người, hãy cùng nhau xây đắp phần người trong mỗi cá nhân ngày càng bền vững và mạnh mẽ.




2.3. Hướng dẫn Tổng kết
a. Mục đích: Đánh giá chung về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS sử dụng kĩ năng tổng hợp để trả lời câu hỏi:
- Rút ra giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn “Chí Phèo”.
- Khái quát lại những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện.
- Hãy rút ra những lưu ý khi đọc hiểu thể loại truyện ngắn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Đặc sắc nội dung
Giá trị hiện thực:
+ Sự đàn áp, bóc lột và tàn ác của bọn thực dân, phong kiến đối với những người nông dân trong xã hội xưa
+ Số phận của người nông dân Việt Nam trước cách mạng vô cùng thê thảm, bần cùng và trở thành lưu manh. 
- Giá trị nhân đạo:
+ Lời kết án đanh thép xã hội thực dân, phong kiến tàn bạo đã tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động hiền lành, chất phác.
+ Niềm cảm thông, chia sẻ, đau xót khi chứng kiến những con người hiền lành, lương thiện bị dày vò, tha hóa thành con quỷ dữ của cả làng Vũ Đại.
+ Niềm tin của tác giả vào bản chất lương thiện của những người nông dân.
2. Đặc sắc nghệ thuật
- Nghệ thuật xây dựng và điển hình hoá nhân vật.
- Nghệ thuật miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật bậc thầy..
- Nghệ thuật trần thuật với điểm nhìn chuyển đổi linh hoạt, từ điểm nhìn bên ngoài (tác giả) sang điểm nhìn bên trong (nhân vật) và ngược lại. 
- Giọng điệu phong phú, có sự đan xen lẫn nhau.
- Ngôn ngữ nghệ thuật sống động: vừa điêu luyện, nghệ thuật, vừa gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày.
- Cốt truyện hấp dẫn, tình tiết đầy kịch tính và luôn biến hoá bất ngờ; xây dựng được những chi tiết tiêu biểu (tiếng chửi của Chí Phèo, chi tiết bát cháo hành,…)
- Kết cấu vòng tròn độc đáo.
3. Lưu ý về cách đọc hiểu truyện
3.1.Nhận biết
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ nhất, điểm nhìn nghệ thuật, lời người kể chuyện, lời nhân vật.
- Nhận biết được tình huống truyện có gì đặc sắc.
- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu trong truyện.
- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, câu chuyện trong truyện.
- Chỉ ra được nghệ thuật xây dựng nhân vật.
3.2.Thông hiểu
- Tóm tắt được cốt truyện và lí giải được ý nghĩa, tác dụng của cốt truyện.
- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện.
- Phân tích, đánh giá được đặc điểm của nhân vật và vai trò của nhân vật với việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.
- Phân tích, lí giải được chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.
3.3. Vận dụng
- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Thực hành một số bài tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
1. Nhiệm vụ 1: Viết đoạn văn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bạn về chi tiết bát cháo hành của Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS viết nhau tại lớp.
- GV hướng dẫn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh đọc bài viết (GV chọn 1-2 HS có đoạn viết hoàn chỉnh) 
- HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung
 Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá hoặc cho điểm HS
- Học sinh đánh giá điểm bài viết theo Rubric.
Rubric đánh giá đoạn văn
	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí
	Điểm

	Hình thức
	- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 150 chữ) 
	0,5

	
	- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn 
	0

	Nội dung
	Trình bày suy nghĩ của bạn về chi tiết bát cháo hành của Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo.

	
	Giới thiệu vị trí của chi tiết trong truyện ngắn Chí Phèo
	2

	
	Ý nghĩa của chi tiết đối với Chí Phèo, đối với tác phẩm, với nhà văn,…
	6

	Chính tả, ngữ pháp
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

	0,5

	Sáng tạo
	Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề; có cách diễn đạt mới mẻ, phối hợp các phương thức biểu đạt,...
	1,0



Gợi ý
Đoạn văn tham khảo:
Bát cháo hành là biểu tượng của tình người ấm nóng duy nhất còn sót lại nơi làng Vũ Đại. Có thể bát cháo với mỗi người chỉ là thứ vụn vặt. Cháo ấy có thể không ngon, nhưng chúng ta phải khẳng định bát cháo chan chứa tình người. Một tình người hồn nhiên, vô tư, không vụ lợi mà Thị Nở dành cho Chí. Bát cháo hành là vị thuốc giải cảm cho Chí. Sau khi bị thổ, lần đầu tiên Chí tỉnh, lần đầu tiên cảm nhận được cuộc sống, nghe thấy những âm thanh xung quanh. Và ước mơ xa xăm năm nào trở lại trong trí não của hắn. Ước mơ về gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Trận ốm làm cho hắn thoát khỏi cơn say triền miên mà nhận thức được mình, thấy mình đang ở cái dốc bên kia cuộc đời, biết sợ tuổi già, ốm rét và cô độc. Bát cháo khiến Chí phải ăn năn về những hành động mình đã làm. Bát cháo hành – sự chăm sóc quan tâm vô tư của Thị Nở khiến hắn nhớ tới bà ba Bá Kiến và thấy ghê rợn về một mụ đàn bà mặt hoa dạ quỷ. Bát cháo ấy tưởng vặt vãnh mà trở thành liều thuốc giải cảm hữu hiệu cho Chí. Chính bát cháo đã gợi thức phần lương tri ngủ quên trong lốt “con quỷ dữ làng Vũ Đại”. Từ ăn năn, hối hận, Chí bỗng thấy thèm lương thiện, thèm trở về cuộc sống ngày trước. Bát cháo hành dẫn đường cho hi vọng hoàn lương. Khát khao lương thiện bùng dậy khiến Chí dồn hết hi vọng vào Thị Nở. Bát cháo hành đã hoàn thiện thiên chức gọi chất người, đưa Chí qua cuộc lột xác để trở về với lương thiện. Nhưng bát cháo hành cũng là chi tiết đẩy bi kịch của Chí lên đến đỉnh điểm. Sau năm ngày ở với Chí, Thị Nở bỗng nhớ ra mình còn bà cô và quyết quay về xin ý kiến. Thị bị bà cô xỉa xói vào mặt và khi quay lại nhà Chí Phèo, thị cũng chửi lại bằng tất cả những lời của bà cô và vùng vằng bỏ về. Chí níu kéo nhưng bị Thị xô đẩy, Chí rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Thị Nở đã phụ bạc hắn, hắn không còn cơ hội để quay về với cuộc sống lương thiện. Tuyệt vọng hắn uống rượu nhưng càng uống càng tỉnh và thoang thoảng “hơi cháo hành”. Đó là biến thể của bát cháo hành. Hắn không say, vị ngọt của tình người cứ thoang thoảng để hắn đau khổ “khóc rưng rức”. Cuối cùng hắn lựa chọn cầm dao đến nhà bá Kiến, đâm bá Kiến và tự sát. Hơi cháo hành không cho phép hắn trở lại con đường cũ, cuộc sống của con quỷ dữ. Hắn trở về lương thiện chỉ có thể bằng tự sát. Bát cháo hành gọi dậy con người trong Chí để nó thức dậy dù đau khổ, bi kịch. Bát cháo hành chính là cánh cửa đưa nó thoát khỏi kiếp đoạ đầy. Bát cháo hành một chi tiết nghệ thuật của Nam Cao góp phần thể hiện tư tưởng của nhà văn về quan niệm nhân sinh. Lòng tốt đôi khi phải trả một cái giá cắt cổ. Và đó còn là niềm tin của nhà văn về người nông dân dù có bị bầm dập về nhân hình nhưng không bao giờ mất đi nhân cách tốt đẹp. 

2. Nhiệm vụ 2: Kĩ thuật THINK – PAIR – SHARE
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS thảo luận về một/ một số vấn đề sau:
1. Thay lời Nam Cao trả lời câu hỏi: Ai đẻ ra Chí Phèo?
1. Tạo nên một Chí Phèo, con quỷ dữ của làng Vũ Đại, ai là người phải chịu trách nhiệm?
1. Đi sâu vào chủ đề sự tha hóa, phải chăng Nam Cao đã đánh mất niềm tin vào nhân tính của con người? Em hãy nêu quan điểm và lý giải về vấn đề này.
1. Trong khoảnh khắc ngặt nghèo, Nam Cao thường để nhân vật của mình khóc (Lão Hạc, Chí Phèo, Hộ, Thứ…). Em hãy trình bày ý nghĩa hình ảnh giọt nước mắt 
1. Có ý kiến cho rằng: Nam Cao thường viết về cái chết, nhưng đó là những cái chết đòi quyền được sống. Ý kiến của em?
1. Hãy phân tích tác phẩm Chí Phèo để thấy Nam Cao đã khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận theo kĩ thuật Think – pair – share.
- GV có thể phân công vấn đề thảo luận theo từng nhóm để đa dạng chủ đề thảo luận trong tiết học về tác phẩm.
GV khuyến khích HS đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS chia sẻ quan điểm về vấn đề đưa ra.
- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung
 Bước 4: Kết luận, nhận định

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:
  Học sinh vận dụng những kiến thức đã học để phát triển năng lực của bản thân.
b. Nội dung: Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng”
c. Sản phẩm:  Diễn xuất, tạo poster nhân vật Chí Phèo 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng” với các hình thức: thi diễn xuất, vẽ sáng tạo sơ đồ tư duy, tạo poster nhân vật Chí Phèo,...
- Chia lớp thành 2 khu vực: Diễn viên, Họa sĩ
- Giáo viên cung cấp: trang phục + giấy, bút vẽ cho họa sĩ
- Thời gian: chuẩn bị: 5 phút, thể hiện: 5 phút.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo khu vực lựa chọn:
+ Khu vực diễn viên: chọn đoạn trích trong “Chí Phèo”, ghi nhớ nội dung và nhập vai diễn thử, góp ý cho nhau.
+ Khu vực họa sĩ: vẽ hoàn thiện sơ đồ tư duy, tạo poster nhân vật Chí Phèo khái quát nội dung bài học theo cách sáng tạo nhất.
- Cử đại diện lên thể hiện tài năng.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS mỗi nhóm cử đại diện thể hiện tài năng
- HS khác quan sát, nhận xét phần thể hiện của bạn
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nêu nhận xét về phần làm việc của các nhóm, tuyên dương, khen thưởng hoặc chấm điểm cho HS tài năng.
*HS về soạn tiếp bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
RÚT KINH NGHIỆM:
……………………………………………………………………………………………
Tiết 27-28. Đọc hiểu văn bản:
VĂN BẢN 2: 				CHỮ NGƯỜI TỬ TỪ
                                                                       (2,0 tiết)        - Nguyễn Tuân-

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được lời người kể chuyện ở ngôi thứ 3 và lời nhân vật, phân tích được bối cảnh, tình huống truyện.
- HS cần khái quát được đặc điểm tính cách của hai nhân vật Huấn Cao và quản ngục, hiểu được chủ đề tác phẩm.
- HS cảm nhận vẻ đẹp ngôn ngữ văn học tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân; biết rung động trước cái đẹp nhân cách và tài năng của nhân vật.
2. Phẩm chất
Góp phần hình thành, bồi đắp cho HS tình yêu, trân trọng cái đẹp và sự tài hoa.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
 - Giáo viên: Soạn giáo án- SGK, SGV, Tài liệu tham khảo- Sưu tầm tranh, ảnh phóng to chân dung Nguyễn Tuân; tác phẩm Vang bóng một thời; một bức thư pháp trên giấy gió viết chữ Tâm, Đức, Trí, hay Phúc, Lộc, Thọ...
 - Học sinh: bài soạn, sản phẩm hoạt động nhóm.
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	 Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Cách 1: PP vấn đáp
Yêu cầu: Dựa vào nhan đề “Chữ người tử tù”, em hãy thử suy đoán xem tác phẩm viết về câu chuyện gì ?
- GV gợi ý:
+ Chữ trong nhan đề là văn tự nào ? Có liên quan đến bộ môn nghệ thuật gì ? 
+ Tử tù thường là những con người như thế nào ?
+ Các yếu tố tương phản trong nhan đề gợi suy đoán về một câu chuyện bình thường hay khác thường ?
Cách 2: Xem video
GV chiếu cho HS một đoạn video về nghệ thuật thư pháp:
Video từ 1p13 – 4p30
https://www.youtube.com/watch?v=Qd4_OjPjtos
Trả lời câu hỏi:
- Em hiểu thế nào là nghệ thuật thư pháp? “Văn phòng tứ bảo” gồm những gì?
- Nêu ý nghĩa của nghệ thuật thư pháp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - Dựa vào suy nghĩ của bản nhân, nối kết các dữ liệu đã có để trả lời các câu hỏi.
- Có thể thảo luận theo cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một vài HS phát biểu, chia sẻ suy nghĩ.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và dẫn vào bài mới: Dựa vào những câu chuyện do người cha Nguyễn An Lan kể lại về nhà nho, nhà thơ Chu Thần Cao Bá Quát, Nguyễn Tuân sáng tạo nên hình tượng nhân vật Huấn Cao, thổi linh hồn truyện ngắn cho “Chữ người tử tù”. Cho đến bây giờ và có lẽ còn lâu nữa, người ta vẫn không biết dòng chữ cuối cùng ông Huấn để lại cho quản ngục nhà lao tỉnh Sơn là chữ gì. Nhưng điều đó không mấy quan trọng. Chỉ biết rằng nhân cách, khí phách và tâm hồn nhân vật và tác giả thì vẫn sáng mãi.
	Yêu cầu với HS:
-  Nhận thức được nhiệm vụ  cần giải quyết của bài học.
- Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết  nhiệm vụ.
- Có thái độ tích cực, hứng thú. 
Gợi ý:
Cách 1:
Nhan đề gợi một câu chuyện khác thường, một người tử tù có thể là nghệ sĩ của nghệ thuật thư pháp.
=> Nhan đề gợi sự hấp dẫn, cuốn hút, kích thích trí tò mò của người đọc, đễ dẫn người đọc vào không khí của câu chuyện.
Cách 2: 
- Nghệ thuật thư pháp:
- Văn phòng tứ bảo: Văn phòng là nơi mà người nghệ sĩ thư pháp sáng tạo tác phẩm; tứ bảo bảo gồm: bút lông, mực tàu, giấy dó/ giấy xuyến chỉ, nghiên mực.
- Ý nghĩa của nghệ thuật thư pháp trong đời sống tinh thần người Việt: “Chơi chữ” là thú vui thanh cao. Bởi người yêu chữ là những người có tâm trong sáng, có cốt cách, có tâm hồn cao thượng. Cái đẹp của chữ nghĩa ngoài đẹp về nét chữ, nó còn thể hiện cái “hồn” của người viết. Còn người thưởng thức chữ thư pháp sẽ qua nét chữ độc đáo của người viết. Để “thưởng” chữ, người thưởng thức phải ngẫm nghĩ, từ đó làm cho đời sống tinh thần mình thêm phong phú hơn. Việc “chơi chữ” và “trọng chữ” thư pháp đồng thời sẽ tôn thêm giá trị của tiếng Việt.



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Hướng dẫn tìm hiểu chung 
a. Mục tiêu: HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm, nắm được đặc điểm (các yếu tố) của thể loại truyện hiện đại: ngôi kể, nhân vật chính, phương thức biểu đạt chính, bố cục của văn bản, cốt truyện…
b. Nội dung hoạt động: 
- HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	
Thao tác 1: Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Tuân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(1)  HS chơi trò chơi trên Kahoot.it: Hai học sinh một điện thoại thông minh có kết nối mạng, thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi trong phần mềm. Thời gian khoảng 2 phút, trả lời 6 câu hỏi liên quan đến hiểu biết:
 Câu 1 : Địa danh nào dưới đây là quê của Nguyễn Tuân?
A. Làng Nhân Mục, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
B. Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.
C. Làng Hảo, huyện Mĩ Hào, Hưng Yên.
D. Làng Nhân Mục, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Câu 2 : Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào?
A. Gia đình công chức
B. Gia đình có truyền thống yêu nước
C. Gia đình nông dân
D. Gia đình nhà Nho khi Hán học đã suy tàn
Câu 3: Tích vào những tác phẩm chính của nhà văn Nguyễn Tuân
A. Vang bóng một thời
B. Sông Đà
C. Dưới bóng hoàng lan
D. Cô Tô
Câu 4: Nhận định nào dưới đây đúng về con người Nguyễn Tuân?
A. Ông là con người có cốt cách thanh cao, tài năng, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân Pháp. 
B. Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự.
C. Ông là người tài hoa uyên bác, sự hiểu biết phong phú nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện. Phong cách nghệ thuật thâu tóm trong một chữ “ngông”.
D. Ông là một tấm gương sáng trong sáng, cao đẹp về nhân cách, nghị lực và ý chí, về lòng yêu nước, thương dân và thái độ kiên trung, bất khuất trước kẻ thù.
Câu 5 : Phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 là: 
A. Mọi sự vật được miêu tả ở phương diện thẩm mĩ. Ông đi tìm cái đẹp của quá khứ còn vương sót lại, vẻ đẹp “vang bóng một thời”
B. Theo Nguyễn Tuân, cái đẹp có ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai; tài hoa có ở cá nhân đại chúng.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

(2) GV yêu cầu nhóm 1 lên báo cáo sản phẩm học tập tìm hiểu về tác giả Nguyễn Tuân.
Có thể tổ chức như sau:
*Chuyên mục “Người nổi tiếng”
[image: ]
Đóng vai phỏng vấn 1 MC – 1 HS để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Tuân:
+ Thân thế, sự nghiệp
+ Vị trí văn học
+ Phong cách viết
+ Tác phẩm chính
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh đóng cặp phỏng vấn: 01 HS đóng MC đưa ra câu hỏi - 01 HS trả lời.
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
+ GV gọi HS đóng cặp phỏng vấn.
+ Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức.
GV mở rộng:
Nhà văn Nguyễn Tuân có nhiều bút danh: 
+ Thanh Hà (Thanh Hoá - Hà Nội): nơi khởi nghiệp sự nghiệp  văn chương của ông.                                                  
+ Ngột Lôi Quật: Ngột ngạt quá muốn làm Thiên lôi quật phá lung tung
+ Ân Ngũ Tuyên: Nguyễn Tuân
+ Nhất Lang: Chàng trai số 1
+ Tuấn thừa sắc: Tuân.
	I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả Nguyễn Tuân
[image: Nguyễn Tuân - Cây bút “tiên phong” trong nền văn học Việt Nam hiện đại]
- Vị trí: Ông là tác giả có đóng góp lớn cho nền văn xuôi Việt Nam hiện đại, đặc biệt trên hai thể loại chính là truyện ngắn và tùy bút.
- Phong cách nghệ thuật: 
+ Sáng tác của Nguyễn Tuân bộc lộ cái tôi độc đáo, tài hoa, uyên bác; tràn đầy niềm say mê cái đẹp; thể hiện tấm lòng thiết tha gắn bó với cảnh sắc quê hương xứ sở và thái độ nâng niu, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc. 
+ Lối viết của Nguyễn Tuân khá cầu kì, lôi cuốn người đọc bằng ngòi bút giàu cảm hứng lãng mạn và tài nghệ sử dụng ngôn ngữ bậc thầy.
- Tác phẩm chính: Vang bóng một thời (tập truyện ngắn, 1940), Thiếu quê hương (tập tùy bút, 1940), Chùa Đàn (tiểu thuyết, 1946), Sông Đà (tập tùy bút, 1965), Cô Tô (kí, 1965),…
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	Thao tác 2: Tìm hiểu về văn bản “Chữ người tử tù”
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
(1) GV hướng dẫn cách đọc văn bản: HS đọc chậm, trang trọng, cổ kính; chú ý những câu thoại ngắn của các nhân vật, cần đọc với giọng phù hợp. 
- GV lựa chọn một số đoạn tiêu biểu yêu cầu HS đọc: đoạn đầu, cảnh cho chữ.
- HS tìm hiểu chú thích SGK 
(2) GV yêu cầu HS thảo luận trong bàn trong 03 phút để hoàn thành PHT 01 sau:
	PHT 01: Tìm hiểu chung về VB

	1. Thể loại
	...................

	2. Xuất xứ và thời điểm sáng tác
	

	3. Nhan đề
	..................

	4. Nhân vật 
	..................

	5. Ngôi kể và điểm nhìn
	..................

	6. Bố cục
	



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó thảo luận nhóm trong bàn trong thời gian 3 phút.
- Nhóm nào hoàn thành PHT trước sẽ được trình bày và lấy điểm.
- GV động viên, hỗ trợ HS (nếu cần).
- Sau khi trả lời PHT, GV mời 1 số HS tóm tắt truyện.
  Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- GV chỉ định nhóm hoàn thành xong PHT sớm nhất sẽ báo cáo.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung cho nhóm bạn.
  Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV cho các HS khác nhận xét phần báo cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về văn bản.

	2. Văn bản “Chữ người tử tù”
2.1. Đọc văn bản và tìm hiểu từ khó, chú giải
2.2. Thể loại: Truyện ngắn
2.3. Xuất xứ và thời điểm sáng tác:  
- Trích trong tập truyện “Vang bóng một thời” - “một văn phẩm gần đạt đến sự hoàn thiện, hoàn mỹ” (Vũ Ngọc Phan), gồm 11 truyện ngắn viết về một thời đã qua nay chỉ còn vang bóng.
- Được viết trước Cách mạng, trong thời buổi xã hội Tây Tàu nhố nhăng.
2.4. Một số yếu tố của truyện ngắn
a. Nhan đề: 
- Giòng (dòng) chữ cuối cùng, in lần đầu trên tạp chí Tao Đàn (số 01, 1939).
- Sau đó được in lại trong tập truyện ngắn Vang bóng một thời (1940) với nhan đề “Chữ người tử tù”.
- Là “một văn phẩm đạt gần tới sự toàn thiện, toàn mĩ” (Vũ Ngọc Phan).
- Viết về một thời đã qua nay chỉ còn vang bóng
b. Nhân vật 
- Nhân vật chính: Huấn Cao
- Nhân vật phụ: Viên quản ngục, thầy thơ lại, bọn ngục tốt
c. Ngôi kể và điểm nhìn
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
- Điểm nhìn: Trần thuật từ điểm nhìn toàn tri (người quan sát toàn năng, biết hết mọi việc).
d. Bố cục văn bản: 3  phần:  
+ Phần 1: Từ  đầu đến rồi sẽ liệu:  Tâm trạng của viên quản ngục khi nghe tin tiếp nhận tù nhân.
+ Phần 2: Tiếp theo đến thì ân hận suốt đời nữa: Ông Huấn Cao xuất hiện trong đề lao và quá trình biệt đãi mong xin được chữ tử tù của viên quản ngục.
+ Phần 3: Còn lại:  Cảnh cho chữ.
=> Tóm tắt:
     Huấn Cao vốn là một người nổi tiếng viết chữ đẹp. Nhưng vì chống lại triều đình nên ông bị áp giải về nhà giam tỉnh Sơn chờ ngày tử hình. Tại đây, viên quản ngục và thầy thơ lại dành cho Huấn Cao sự biệt đãi nhưng ông vẫn lạnh lùng, khinh bạc. Trước ngày Huấn Cao bị giải về kinh xử tử, viên quản ngục đã quyết định phải xin chữ của ông. Huấn Cao vì cảm động trước tấm lòng của người quản ngục nên gật đầu đồng ý. Thế là trong đêm khuya - nơi ngục tù tối tăm, bẩn thỉu đã diễn ra cảnh cho chữ - cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Người tử tù dù chân tay đeo xiềng xích vẫn phóng những nét chữ tài hoa, tung hoành cả đời người. Còn viên quản ngục và thầy thơ lại thì đang cúi mình trước cái đẹp. Sau khi cho chữ, Huấn Cao còn khuyên người quản ngục thay chốn ở đi để giữ được thiên lương trong sáng của mình.


2.2. Khám phá văn bản 
a. Mục tiêu: 
 Học sinh vận dụng tri thức về truyện ngắn để tìm hiểu văn bản theo đúng đặc trưng thể loại:
+ Chỉ ra được tình huống truyện; không gian và thời gian chính trong truyện;
+ Phân tích được đặc điểm số phận và tính cách của các nhân vật qua từng sự việc và các hành động cụ thể: nhân vật Huấn Cao, Viên quản ngục.
+ Phân tích được chi tiết tiêu biểu của truyện: cảnh cho chữ - cảnh tượng xưa nay chưa từng có;
+ Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân, PHT.
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	
Thao tác 1: Tìm hiểu tình huống truyện; không gian và thời gian trong truyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Thảo luận nhóm 05 phút:
Nhóm 1, 2: Truyện đã xây dựng được tình huống truyện éo le xoay quanh cuộc gặp gỡ của giữa nhân vật Huấn Cao và Viên Quản ngục. Em hãy phân tích làm rõ tình huống và tác dụng của tình huống đó trong truyện ngắn.
Nhóm 3, 4: Câu chuyện diễn ra trong không gian và thời gian chính nào? Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của một hình ảnh thuộc về không gian trong truyện ngắn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận theo nhóm.
GV động viên, hỗ trỡ HS.
  Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
  GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.
  HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.
GV nhấn mạnh: Lẽ ra đây phải là cuộc hội ngộ tương đắc của những kẻ biệt nhỡn liên tài, của hai tâm hồn nghệ sĩ yêu cái đẹp. Nhưng thật oái oăm, hai con người ấy lại phải gặp nhau giữa chốn ngục tù và trong một tình thế éo le: cuộc chạm trán giữa một tên đại nghịch tử tù – một kẻ đại diện cho trật tự xã hội đương thời.

	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Tình huống truyện, không gian và thời gian trong truyện.
   1.1. Tình huống truyện
   Tình huống trong Chữ người tử tù chính là cuộc gặp gỡ khác thường của hai con người khác thường trong tình thế đối nghịch, éo le: Huấn Cao và Viên quản ngục
- Xét trên bình diện xã hội: Hai người đối lập nhau
+ Huấn Cao là người tử tù nổi loạn chống lại triều đình, đang chờ ngày ra pháp trường.
+ Quản ngục là người đại diện cho luật pháp của triều đình, có quyền giam cầm, tra tấn người tù.
- Xét trên bình diện nghệ thuật: Họ là tri âm, tri kỉ của nhau bởi cả hai đều có tâm  hồn nghệ sĩ.
    + Huấn Cao là người có tài viết chữ đẹp nổi tiếng; coi thường, khinh bỉ những kẻ ở chốn nhơ nhuốc.
  + Quản ngục: biết quý trọng, tôn thờ cái đẹp, khát khao ánh sáng của chữ nghĩa.
     Đây là sự đối đầu giữa cái đẹp, cái thiên lương >< quyền lực tăm tối, tội ác; cuối cùng cái đẹp, cái thiên lương đã thắng thế.
 => Ý nghĩa của tình huống truyện:
+ Làm nổi bật tính cách, phẩm chất của các nhân vật, đặc biệt là hình tượng nhân vật Huấn Cao.
+ Từ đó, làm nổi bật tư tưởng, chủ đề của tác phẩm: Ca ngợi cái đẹp, cái thiện chiến thắng cái xấu, cái ác ngay trong lòng cái xấu, cái ác.
1.2. Không gian và thời gian 
- Không gian: Nhà tù – nơi ngự trị của bóng tối và cái ác → Không phải là nơi dành cho những cuộc gặp gỡ.
- Thời gian: Là những ngày cuối cùng trước khi ra pháp trường nhận án chém của người tử tù Huấn Cao.
=> Góp phần tạo nên kịch tính cho cốt truyện.

	Thao tác 2: Tìm hiểu nhân vật Huấn Cao
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Nhân vật Huấn Cao được Nguyễn Tuân xây dựng có nguyên mẫu từ ai? Em biết gì về nhân vật này? Huấn Cao được xây dựng bằng bút pháp nào? 
- Nhân vật Huấn Cao là người có những vẻ đẹp lý tưởng nào? Được nhà văn khắc họa ra sao?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
GV chia lớp thành 5 nhóm
- Nhóm 1 - MC: GV hỗ trợ trực tiếp
- Nhóm 2 - Thầy thơ lại: HS hóa thân  thành thầy thơ lại chia sẻ về Huấn Cao và quản ngục, đặc biệt khoảnh khắc chứng kiến cảnh cho chữ
- Nhóm 3 - Ngục quan: HS hóa thân thành quản ngục bày tỏ suy nghĩ về Huấn Cao và chính mình
- Nhóm 4 - Nhà nghiên cứu, phê bình văn học: được mời tham gia nhận xét, đánh giá về tác giả và tác phẩm
- Nhóm 5 - Độc giả: tham gia phỏng vấn, đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ...
+ Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức buổi học như một “Hành trình đi tìm vẻ đẹp hồn dân tộc” của nhóm phóng viên (nhóm MC)

	- Các nhóm cử nhóm trưởng, thư kí.
- HS làm việc cá nhân rồi thảo luận nhóm hoàn thành PHT theo kĩ thuật khăn trải bàn.
- Thời gian thảo luận: 05 phút
(GV có thể giao nhiệm vụ trước tiết học, yêu cầu HS chuẩn bị sản phẩm học tập theo sơ đồ tư duy trên giấy A0 kết hợp tranh ảnh liên quan nội dung thuyết trình; thuyết trình bằng Powerpoint, hoạt cảnh sân khấu ngắn,...)
  Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
GV cử 01 bạn MC  dẫn dắt quá trình báo cáo sản phẩm của các nhóm:
Nhóm 1 - MC:
(1) Chào các bạn hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi sẽ đưa các bạn đến Gia Lâm (Hà Nội), nơi nổi tiếng sầm uất, đông vui, nơi Chu Thần nổi danh khắp chốn với danh xưng thánh Quát. Các bạn có đoán được vì sao chúng tôi có mong muốn dẫn các bạn về nơi này không?
- MC: phỏng vấn các bạn trả lời nhanh (Nhóm 5 – Độc giả)
- Dự kiến: có lẽ là nơi giúp ta hiểu rõ hơn về nhân vật Huấn Cao…
- MC: Tương truyền đây chính là nguyên mẫu của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù. Và người hôm nay chúng ta muốn gặp chính là quan quản ngục và thầy thơ lại, những người được bên Huấn Cao trong khoảnh khắc gần cuối cùng của cuộc đời ông.  Trên “Hành trình đi tìm vẻ đẹp hồn dân tộc” họ sẽ giúp chúng ta hiểu sức sống và linh hồn con chữ, phần tinh hoa mà ông Huấn đã để lại cho đời.
(2) Xin ông cho biết, nhà văn Nguyễn Tuân đã xây dựng nhân vật Huấn Cao bằng bút pháp nào? Hoàn cảnh xuất hiện nhân vật có gì đặc biệt không? Điều đó góp phần làm nổi bật những vẻ đẹp nào của con người Huấn Cao? (Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(3) Khi chưa gặp Huấn Cao ông có nghe về người này không? Trên phương diện quan lại triều đình, ông nghĩ như thế nào về Huấn Cao? (Nhóm 2- Thầy thơ lại trả lời)
(4) Khi gặp HC ông đánh giá như thế nào về con người này? (chứng kiến cảnh dỗ gông, cảnh sinh hoạt trong tù, khi đối đáp với ông...) (Nhóm 2- Thầy thơ lại trả lời)
(5) Xin giáo sư cho biết, Nguyễn Tuân đã chọn thời điểm anh hùng thất thế của nhân vật Huấn Cao nhằm mục đích gì? (Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(6) Xin ngài cho biết, trong suốt quá trình “biệt đãi” tử tù Huấn Cao và các bạn đồng chí của Huấn Cao mà còn bị “khinh bạc”, ngài có những cảm nhận gì về con người ông Huấn? (Nhóm 3 - Ngục quan trả lời)

(7) Là người được nhận chữ trong những phút gần cuối của cuộc đời Huấn Cao, ngài có cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ đôi điều về hành trình kiếm tìm con chữ của người trong cuộc. Theo ngài, tại sao người ta lại khẳng định: Cảnh cho chữ là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có? (Nhóm 3 – ngục quan trả lời)

(8) Chứng kiến cảnh cho chữ ngài có xúc cảm gì?( ngài cảm nhận về Huấn Cao như thế nào, về nguc quan như thế nào, không gian và thời gian cho chữ có gì bất thường không? (Nhóm 2- Thầy thơ lại trả lời)

(9) Ngài suy nghĩ như thế nào về lời khuyên của Huấn Cao dành cho quản ngục ở cuối truyện? (Nhóm 2- Thầy thơ lại trả lời)
 
(10) Chào tiến sĩ phê bình văn học…,bà có những đánh giá gì về nghệ thuật dựng cảnh cho chữ của nhà văn Nguyễn Tuân ? Qua đó, người đọc có thể hiểu thêm những thông điệp tư tưởng và thẩm mĩ nào mà nhà văn gửi gắm? (Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(11) Tại sao ngài lại hỗ trợ quản nguc biệt đãi Huấn Cao? Ngài nghĩ như thế nào về cái “Vái lạy” xin lĩnh ý của quản ngục khi nhận chữ và nhận lời khuyên của Huấn Cao? (Nhóm 2- Thầy thơ lại trả lời)
(12) Quản ngục thực sự là một “thanh âm trong trẻo” mà nhà văn Nguyễn Tuân muốn gửi đến người đọc truyện ngắn. Xin nhà phê bình cho chúng ta một vài lời bình quý giá ạ?  (Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)

(13) Còn các bạn, các bạn có liên tưởng đến những suy nghĩ, cử chỉ, hành động nâng tầm nhân cách, tầm vóc con người như thế ở những nhân vật nào mình đã từng biết trong văn học hoặc trong đời sống? Hãy tiếp tục hành trình tìm kiếm, khám phá những mảnh hồn dân tộc. (Nhóm 5 – Độc giả)
Dự kiến: HS trả lời theo hiểu biết cá nhân.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức (trình chiếu dự kiến sản phẩm)

GV nhấn mạnh về hình tượng Huấn Cao:
- Bằng bút pháp lãng mạn, Nguyễn Tuân đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật Huấn Cao: một người vừa có Tài, vừa có Tâm. Hiên ngang, bất khuất trước cái xấu, cái ác; mềm lòng trước cái Đẹp, cái Thiện
- Hình tượng Huấn Cao gửi gắm  quan niệm thẩm mĩ của nhà văn:
  + Cái Đẹp và Cái Thiện không thể tách rời.
  + Một nhân cách đẹp là sự thống nhất cao cả giữa cái Tài và cái Tâm.
=> Đây là quan niệm thẩm mĩ tiến bộ. Qua đó bộc lộ tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà văn Nguyễn Tuân.













	2. Hình tượng Huấn Cao
2.1. Khái quát nhân vật và hoàn cảnh xuất hiện
- Huấn Cao được nhà văn Nguyễn Tuân xây dựng dựa trên nguyên mẫu người anh hùng Cao Bá Quát đầu thế kỉ XIX. Cao Bá Quát là một nhà Nho văn võ song toàn. Ông được người đời tôn lên làm “thánh Quát” vì là thần đồng, thiên tài về văn chương, thơ phú đương thời “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”.
- Huấn Cao được xây dựng bằng bút pháp “lí tưởng hóa”:
+ Hoàn cảnh xuất hiện: Cảnh ngộ rất đặc biệt: là tử tù đang chờ ngày ra pháp trường, phải đeo gông cùm, xiềng xích, mất tự do. 
+ Vẻ đẹp Huấn Cao: Nguyễn Tuân đã khắc hoạ vẻ đẹp của nhân vật từ nhiều phương diện, từ nhiều mối quan hệ, từ thái độ của viên quan ngục, của thầy thơ lại, từ mối quan hệ giữa quản ngục và Huấn Cao, từ hành động trực tiếp của nhân vật,…
2.2. Vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao
a. Một nghệ sĩ tài hoa chân chính
* Tài viết chữ đẹp – nghệ thuật thư pháp :
- Ông Huấn Cao có tài viết chữ “rất nhanh và rất đẹp”. Chữ ông “đẹp lắm, vuông lắm”. Vẻ đẹp ấy được miêu tả gián tiếp qua lời đồn trong dân gian.
=> Chữ Huấn Cao được nhiều người biết tới (kể cả viên quản ngục). Lời ngợi ca ấy cho thấy tài năng Huấn Cao đã len lỏi vào nơi tưởng như cái đẹp không bao giờ tới được, đó là nhà tù. 
- Thái độ những người xung quanh : 
+ Viên thơ lại : ngưỡng mộ, nuối tiếc tài năng của Huấn Cao :
+ Quản ngục: xót xa. Đặc biệt quan ngục có khát khao có chữ ông Huấn Cao “từ lúc biết đọc vỡ sách thánh hiền” đã có cái sở nguyện “được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết”. Bởi chữ ấy “đẹp lắm, vuông lắm” Hơn nữa chữ ấy lại vô cùng quý giá “Có được chữ ông Huấn Cao mà treo  là có một vật báu trên đời”. Và nếu không kịp xin chữ để cái đẹp ấy mất đi thì sẽ phải ân hận suốt đời.
* Huấn Cao có tài thư pháp và còn là một nghệ sĩ chân chính. Ông ý thức rất rõ về tài năng của mình, về giá trị của nghệ thuật. Ông không đem tài năng ra để đổi chác, mua bán mà chỉ tặng cho những người tri âm: “Ta nhất sinh…” .
b. Một trang anh hùng có khí phách hiên ngang bất khuất
- Lúc chưa bị bắt: là người dám đứng lên chống lại cường quyền, bạo ngược (triều Nguyễn), bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.
=> “văn võ đều có tài cả”
- Trong thời gian ở tù:
+ Ngày mới đến không thèm để ý đến lời bỡn cợt, đe dọa của tên lính, đáp trả bằng thái độ “lạnh lùng”, hành động “khom mình thúc mạnh đầu thang gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh…”
+ Trong tù vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi đó như là một việc vẫn làm lúc bình sinh.
=> Khí phách Huấn Cao không thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
+ Đặc biệt qua cách ông trả lời quản ngục: “Ngươi hỏi ta muốn gì…” với thái độ “cố ý làm ra khinh bạc…”
=> Con người Huấn Cao khi vào tù vẫn không hề run sợ trước cường quyền. Ông ý thức được khi nói như vậy rất có thể phải chịu những trận lôi đình. Nhưng con người ấy rất hiên ngang, bất khuất.
- Được tin sớm hôm sau vào kinh lĩnh án : chỉ “lặng nghĩ một lát”, cái “lặng nghĩ” vì thời gian không còn nhiều để làm một việc cuối cùng là cho chữ viên quản ngục, sợ sẽ “phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”. Sau đó “mỉm cười”, ung dung “dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng…”
     Nguyễn Tuân đã chọn thời điểm anh hùng thất thế để khắc họa rõ nét, chân thực khí phách ngang tàng, bất khuất không chịu lụy mình của Huấn Cao. Huấn Cao không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một trang anh hùng dũng liệt.

c. Một con người có thiên lương trong sáng
- Sự thay đổi thái độ với viên quản ngục:
+ Ban đầu: lạnh lùng, khinh bạc.
+ Nói những lời “khinh bạc đến điều” mà chỉ nhận được câu “xin lĩnh ý” nhún nhường, sau đó vẫn nhận rượu thịt hậu đãi hơn.
=> Huấn Cao không cảm khái trước sự hậu hĩnh trong tiếp đón mà ông suy tư trước hành động, thái độ của viên quản ngục: không thể không bận tâm trước thái độ nhún nhường, chu đáo của quản nguc.
+ Ân hận, cảm động khi biết tấm lòng kính trọng người tài, yêu cái đẹp của viên quản ngục. Không phải vì ông sợ quyền uy mà bởi ông “cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài” và “thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”
=> Huấn Cao có tấm lòng trong sáng, tốt đẹp, trân trọng những tấm lòng đẹp.
- Huấn Cao khuyên quản ngục sau khi cho chữ: Lời khuyên chân thành, thấm thía, xúc động. Huấn Cao như muốn truyền cái tâm huyết, thiên lương bấy lâu ông ấp ủ, gìn giữ cho viên quản ngục.

3. Cảnh cho chữ - “Một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”
[image: ]
- Cảnh cho chữ:
+ Thời gian: đêm khuya, “chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh”, là đêm trước khi tử tù về kinh lĩnh án chém – đêm cuối cùng của người tù trên cuộc đời,
+ Không gian: buồng giam “chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện”, “đất bừa bãi phân chuột, phân gián”,“khói tỏa như đám cháy nhà từ ngọn đuốc”
+ Tư thế con người: Người tử tù “cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang dậm tô từng nét chữ”; quan ngục “khúm núm” cất đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ, thầy thơ lại “run run bưng chậu mực”
- Nghệ thuật thể hiện: 
+ Ngôn từ vừa sắc sảo, góc cạnh vừa trang trọng, cổ kính, sống động như có hồn, có nhịp điệu riêng, giàu sức truyền cảm.
+ Bút pháp dựng cảnh dựng người của nhà văn đạt đến mức điêu luyện. Những nét vẽ của ông như khắc, như chạm, giàu giá trị tạo hình…
+ Thủ pháp tương phản được sử dụng rộng rãi và hiệu quả làm nổi bật hơn bao giờ hết vẻ đẹp trang trọng, uy nghi, rực rỡ hào quang bất tử của hình tượng Huấn Cao.
- Cảnh tượng “xưa nay chưa từng có”:
+ Nơi cho chữ: Việc cho chữ vốn là việc thanh cao, một sáng tạo nghệ thuật lại diễn ra trong một căn buồng chật hẹp, tối tăm, ẩm ướt, bẩn thỉu của nhà tù. Cái đẹp lại được sáng tạo giữa chốn hôi hám, nhơ bẩn. Thiên lương cao cả lại tỏa sáng ở chính cái nơi mà bóng tối, cái ác ngự trị.
+ Người viết chữ: tử tù. 
++ Người nghệ sĩ tài hoa say mê tô từng nét chữ không phải là người tự do mà là một tên tử tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang say mê cho chữ và chỉ sáng mai phải về kinh lĩnh án tử hình. -> tài hoa và bản lĩnh.
++ Hình ảnh uy nghi của Huấn Cao đối lập với hình ảnh run run, khúm núm của thầy thơ lại và viên quản ngục.
+ Trật tự, kỉ cương trong nhà tù dường như bị đảo lộn: tù nhân trở thành người ban phát cái đẹp, khuyên dạy quản ngục. Quản ngục thì khúm núm, vái lạy tù nhân…
- Ý nghĩa của cảnh cho chữ và lời khuyên của Huấn Cao dành cho quản ngục:
+ Đó là sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của cái đẹp, cái trác tuyệt, cao thượng trước cái thấp hèn, cái nhơ bẩn, phàm tục.
+ Đó là sự  khẳng định và tôn vinh, bất tử hóa cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người. 
+ Thể hiện quan niệm tư tưởng thẩm mĩ của Nguyễn Tuân: 
   ++ Cái đẹp có thể ra đời ở bất cứ nơi đâu, ngay cả ở nơi cái xấu và cái ác đang ngự trị, nhưng không thể sống cùng tội ác. Muốn sống đẹp phải tránh xa nơi xấu xa. Con người chỉ có thể thưởng thức được cái đẹp khi giữ được thiên lương.
   ++ Cái đẹp có sức mạnh lấn át, cảm hóa và chiến thắng cái xấu cái ác.
   ++ Cái đẹp là sự hài hòa giữa cái tâm, cái tài và dũng khí.
   ++ Con người muốn thưởng thức cái đẹp phải biết chăm lo cho cái đẹp, cái thiện là gốc của cái đẹp, phải biết cúi đầu trước cái đẹp…
+ Đó cũng chính là cách để Nguyễn Tuân gửi gắm kín đáo lòng yêu nước thầm kín mà thiết tha…

4. Nhân vật quản ngục 
- Là người sống trong hoàn cảnh u tối (ngục tù) luôn tiếp xúc với cái xấu, cái ác nhưng vẫn giữ được thiên lương và có tâm hồn của một nghệ sĩ, của kẻ liên tài (quý trọng người tài): say mê, quý trọng cái tài, cái đẹp.
- Sở nguyện cao quý: có được chữ của ông Huấn Cao.
+ Biến thành hành động: tôn thờ cái đẹp, hướng tới cái thiên lương.
+ Đón tiếp Huấn Cao và những người bạn tù khác với thông lệ: nhìn với cặp mắt hiền lành, kiêng nể, lại có cái nhìn “biệt nhỡn” (kính trọng đặc biệt) riêng với Huấn Cao khiến bọn lính cũng phải ngạc nhiên.
+ Chăm sóc Huấn Cao chu đáo: ngày ngày để thầy thơ lại đem dâng rượu thịt cho Huấn Cao và các bạn tù.
+ Trước lời nói cố làm ra “khinh bạc đến điều” của Huấn Cao ông không nổi giận mà chỉ nhún nhường lĩnh nhận.
+ Hiểu Huấn Cao “tính vốn khoảnh” “trừ chỗ tri kỉ ông ít chịu cho chữ” nên dù có trong tay Huấn Cao cũng không dùng quyền uy ép buộc mà ông tìm cách đi đến tấm lòng Huấn Cao bằng tấm lòng trân trọng.
=> Quản ngục là người không có tài nhưng biết quý trọng người tài, biết yêu cái đẹp. Đó là phẩm chất tốt đẹp của nhân vật này, người sống nội tâm, có chiều sâu, biết giá người nhưng lại chọn nhầm nghề.
- Dù không bất khuất như Huấn Cao nhưng ông cũng là người gan góc, dũng cảm: dám biệt đãi một tên tử tù có trọng án với triều đình.
=> Ngục quan bất chấp luật pháp, đảo lộn trật tự của nhà tù, biến một kẻ tử tù thành một thần tượng để tôn thờ.
- Tư thế khúm núm, thái độ trân trọng Huấn Cao: “vái người tử tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”
--> Cái vái lạy này không làm hạ thấp con người mà làm con người sang trọng hơn. Vì đó là sự cúi mình trước cái đẹp, cái tài, cái thiên lương.
=> Quản ngục là một vẻ đẹp khác của cái tài, cái tâm con người. Chính vì vậy, Huấn Cao cảm kích, coi đó là “Một tấm lòng trong thiên hạ”
Đánh giá: Đây là “một mảnh hồn Nguyễn Tuân hóa thân”. Qua nhân vật quản ngục, nhà văn muốn nói: Trong mỗi con người đều ẩn chứa tâm hồn yêu cái đẹp, cái tài. Cái đẹp chân chính trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được phẩm chất, nhân cách.



2.3. Hoạt động 2.3. Hướng dẫn Tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS sử dụng kĩ năng tổng hợp, thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi:
1. Nhận xét về các đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm, chú ý biện pháp đối lập được sử dụng trong truyện. 
2. Xác định chủ đề chính và chủ đề phụ của truyện. Qua truyện, nhà văn đã thể hiện quan niệm về “chữ” và “thú chơi chữ” như thế nào?
3. Khái quát lại những đặc sắc vể nội dung và nghệ thuật khác của tác phẩm truyện “Chữ người tử tù” (Huấn Cao).
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Đặc sắc nghệ thuật
- Tạo dựng tình huống truyện độc đáo.
- Vận dụng thành công thủ pháp đối lập, tương phản – biện pháp tiêu biểu của tác phẩm lãng mạn:
  + Đối lập giữa thân phân người tù – quản ngục
  + Đối lập trong cách biệt đãi của quản ngục – thái độ kiêu bạc của Huấn Cao
  + Đối lập trong cảnh cho chữ: đối lập giữa ánh sáng – bóng tối; giữa tư thế người cho chữ - tư thế người nhận chữ,… 
- Xây dựng thành công nhân vật như chạm khắc, nhân vật rõ nét, ấn tượng.
- Nghệ thuật dựng cảnh đặc sắc, cảnh như cuốn phim quay chậm, tạo không khí cổ xưa.
- Ngôn ngữ góc cạnh, giàu hình ảnh, có nhịp điệu riêng, truyền cảm, vừa cổ kính vừa hiện đại.
 2. Chủ đề
- Chủ đề chính: Niềm tin và sự khẳng đinh của nhà văn về sự chiến thắng của cái đẹp đối với cái xấu xa, của cái thiện đối với cái ác.
- Chủ đề phụ: 
+ Ca ngợi vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp truyền thống; thể hiện quan niệm về “chữ” và “thú chơi chữ” của nhà văn: 
    ++ Thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp; người viết chữ đẹp trở thành nghệ sĩ và viết chữ trở thành một hành vi sáng tạo cái đẹp. Chữ viết thư pháp chẳng những mang tính tạo hình mang nhiều ý nghĩa sâu sắc mà còn thể hiện cả dấu ấn cá tính và nhân cách, tâm hồn người viết.
  ++ “Thú chơi chữ”: là thú vui thanh cao dành cho những người có văn hoá và khiếu thẩm mĩ, biết thưởng thức cả cái đẹp của chữ và cái sâu của nghĩa. 
+ Tình yêu nước thầm kín trong hoàn cảnh mất nước.
3. Giá trị nội dung
- Nguyễn Tuấn  đã khắc hoạ thành công hình tượng Huấn Cao - một người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang, bất khuất.
 - Qua truyện, nhà văn thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp và bộc lộ thầm kín lòng yêu nước.
- Truyện nêu lên bài học về thái độ tôn trọng tài năng, phẩm giá con người và vẻ đẹp của một tấm lòng trọng nghĩa, một cách ứng xử cao thượng, đầy tinh thần văn hoá.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Thực hành một số bài tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
1. Nhiệm vụ 1: Cuộc thi Ai nhanh hơn?
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV cho tham gia trò chơi trên phần mềm Kahoot.it hoặc Quizizz:
 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Truyện ngắn "Chữ người tử tù" được trích trong tập truyện nào dưới đây?
A. Một chuyến đi 
B. Vang bóng một thời 
C. Nắng trong vườn
D. Đường vui
Câu 2: Hình tượng nhân vật Huấn Cao được tác giả Nguyễn Tuân lấy nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử nào sau đây:
A. Cao Bá Quát 
B. Trương Hán Siêu 
C. Phạm Ngũ Lão 
D. Lý Thường Kiệt
Câu 3: Hành động rỗ rệp thang gông của Huấn Cao là biểu hiện của:
A. Hành động theo thói quen
B. Sợ hãi, run rẩy
C. Nhân cách cao đẹp
D.Dũng khí, không run sợ trước cường quyền
Câu 4: Huấn Cao đồng ý cho chữ Viên Quản ngục vì:
A. Nể thầy thơ lại đã cầu xin
B. Cảm ơn quản ngục đã biệt đãi
C. Vì cảm tấm lòng “biệt nhỡn liên tài” của quản ngục.
D. Vì muốn được nhiều vàng ngọc
Câu 5: Nhận định nào đánh giá đầy đủ nhất về nhân vật Huấn Cao?
A. Người anh hùng chọc trời khuấy nước.
B. Người anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang
C. Một tấm lòng trong thiên hạ
D. Một con người có tài, có tâm, có khí phách hiên ngang.
Câu 6: Dòng nào sau đây không phải là nhận định về nhân vật Huấn Cao?
A. Là người mang cái đẹp của tài hoa, hòa hợp với cái đẹp của khí phách, thiên lương.
B. Là người mang chí lớn không thành, nhưng trước sau vẫn coi thường gian truân, khổ ải, xem khinh cái chết dù biết nó đã kề bên, tư thế luôn hiên ngang, lồng lộng trên cái nền xám xịt của ngục tù.
C. Là người có nhân cách, có lương tâm, nhưng trong một thời đại nhiễu nhương, phải đành lòng phục vụ cho một triều đại suy thoái.
D. Tư thế, suy nghĩ, cách ứng xử, hành động của ông là vẻ đẹp của một nhân cách hiên ngang, bất khuất toả sáng giữa đêm tối của một xã hội tù ngục vô nhân đạo.
Câu 7: Truyện ngắn “Chữ người tử tù” có đoạn: “Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc,...” nhưng có “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”. Thanh âm đó là gì?
A. Tiếng côn trùng giữa đêm khuya tê tái, thê lương.
B. Tiếng chửi mắng của viên quản ngục đối với tù nhân.
C. Tiếng khóc sợ hãi của những tử tù sắp ra pháp trường.
D. Tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quản ngục.
Câu 8: Giá trị nội dung của tác phẩm "Chữ người tử tù" là:
A. Khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao – một con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang bất khuất. 
B. Thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp. 
C. Bộc lộ tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà văn Nguyễn Tuân. 
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 9: Dòng nào không đúng về nghệ thuật của truyện ngắn “Chữ người tử tù”?
1. Xây dựng tình huống truyện độc đáo
1. Ngôn ngữ sống động, vừa điêu luyện, nghệ thuật, vừa gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày
1. Xây dựng hình tượng nhân vật đặc sắc
1. Thủ pháp tương phản, đối lập được vận dụng linh hoạt
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân.
- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
 Bước 4: Đánh giá, kết luận
Trao thưởng cho HS/ cặp đôi có số điểm tích luỹ cao nhất sau cuộc thi.
2. Nhiệm vụ 2: Viết đoạn văn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bài tập: Viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 dòng) phân tích một yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn Chữ người tử tù.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân, viết nhanh.
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi một số HS trình bày đoạn văn của mình.
- Các HS khác lắng nghe, đánh giá đoạn văn của bạn bằng rubric.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân.
Gợi ý
*HS có thể chọn phân tích một yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn Chữ người tử tù, ví dụ:
- Xây dựng tình huống truyện
- Nghệ thuật đối lập tương phản
- Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật
- Nghệ thuật dựng cảnh
- Ngôn ngữ truyện
…
*Gợi ý viết đoạn văn:
- Giới thiệu yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong truyện.
- Nêu biểu hiện của yếu tố nghệ thuật đó trong truyện
- Rút ra ý nghĩa của yếu tố nghệ thuật đó đối với nhân vật, đối với tác phẩm,…
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng 10 – 12 dòng.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: phân tích một yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn Chữ người tử tù: vị trí của yếu tố; giá trị, ý nghĩa của yếu tố nghệ thuật đó.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn, có sự kết hợp các thao tác lập luận phù hợp.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	

	5
	Đoạn văn thể hiện sự sáng tạo: suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	
	


Đoạn văn tham khảo
Phân tích một yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn Chữ người tử tù (Chi tiết cảnh cho chữ cuối truyện):
Chi tiết làm nên bụi vàng của tác phẩm (Pautốpxki). Chi tiết cảnh cho chữ ở cuối truyện Chữ người tử tù đã bắt trọn phút giây rực rỡ nhất của cái đẹp, cái thiện, cái khí phách, thiên lương. Ở nơi đó, nhân vật đổi ngôi cho nhau. Ở nơi đó, nghệ thuật tương phản làm sáng ngời lên vẻ đẹp con chữ, làm lung linh thêm phẩm chất con người. Huấn Cao tội đồ bỗng chốc thành vị thiên sứ ban phát cái đẹp. Ngục quan vốn là quan triều đình lại khúm núm, bé nhỏ trước cái đẹp và người sáng tạo ra cái đẹp. Chất thơ vút lên bay bổng từ ngục giam ẩm thấp, tăm tối có lẽ  bởi bệ phóng cho nó là thái độ phụng sự và phục tùng cái đẹp một cách vô điều kiện. Chi tiết cảnh cho chữ đã toả sáng vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao, quản ngục, đồng thời làm nổi bật quan niệm thẩm mĩ của nhà văn về sự chiến thắng của cái đẹp đối với cái xấu xa, của cái thiện đối với cái ác.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Nội dung: HS làm bài tập sáng tạo
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bài tập 1: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Tiếp tục hành trình đi tìm vẻ đẹp hồn dân tộc, HS tập làm phóng viên bằng cách:
Câu 1: Tìm hiểu và sưu tầm tư liệu về nghệ thuật thư pháp của dân tộc.
Câu 2: Tìm hiểu những mẩu chuyện nhỏ về Cao Bá Quát - người được cho là nguyên mẫu của Huấn Cao.
Câu 3: Kĩ thuật Think – pair – share:
? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, liệu những giá trị văn hóa truyền thống có còn được xem trọng? Suy nghĩ về trách nhiêm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống ấy?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân, chia sẻ cặp đôi rồi chia sẻ trước lớp..
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày suy nghĩ.
- Các HS khác lắng nghe, đóng góp ý kiến.
Bước 4: Đánh giá, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân; chuẩn kiến thức.
	Bài tập 1: 
Câu 1: Thư pháp là nghệ thuật tạo hình chữ viết. Thông qua thư pháp thể hiện những suy nghĩ nội tâm của người viết và giúp người viết rèn sự kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ, chiêm nghiệm những triết lý của cuộc sống. Theo thời gian, Thư pháp đã hòa trong mạch sống nghệ thuật dân tộc và có ảnh hưởng đến đời sống xã hội.
Câu 2:
- Cao Bá Quát sửa chữ cho sĩ tử vì tiếc người tài mà phạm huý 
- Cao Bá Quát viết đơn kiện hộ hàng xóm nhưng bị quan đọc nhầm vì chữ xấu
- Cao Bá Quát luyện chữ
- Cao Bá Quát với câu nói nổi tiếng “nhất sinh đê thủ bái mai hoa”.
Câu 3:
- Nêu được thực trạng những giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một.
- Từ kiến thức của bài học, học sinh biết trân trọng hơn những vẻ đẹp truyền thống của dân tộc.
- Đưa ra được một số giải pháp cụ thể để góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc:
+ Mỗi cá nhân đặc biệt là học sinh chúng ta phải tìm hiểu những bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị đó với bạn bè năm châu.
+ Nhà trường cần tổ chức nhiều hơn những hoạt động để tuyên truyền, mang đến cho học sinh nguồn tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc.
+ Học sinh cần phải đặt trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lên hàng đầu.
+ Tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà.
…

	Bài tập 2: Bài tập về nhà theo nhóm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Sân khấu hoá trích đoạn văn bản văn học:
Chia 04 nhóm:
Yêu cầu: HS viết kịch bản ngắn chuyển thể từ một trích đoạn của truyện ngắn “Chữ người tử tù”, sau đó tập diễn xuất.
Lưu ý: giới hạn thời gian diễn xuất là 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS nộp lại kịch bản cho GV.
- HS làm việc nhóm, hoàn thành sản phẩm sân khấu hoá sau 1 tuần.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS sẽ diễn sân khấu hoá trong tiết học thêm.
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá sản phẩm của các nhóm, đánh giá qua rubric.
*Ngoài ra, GV có thể giao cho HS tự củng cố thêm bài học bằng các hình thức sau:
1. Đọc thêm các truyện khác trong tập truyện “Vang bóng một thời”.
1. Vẽ các bức tranh minh họa nội dung của văn bản Chữ người tử tù (ghép nhiều tranh lại theo trình tự tạo thành một truyện tranh).

	- HS viết kịch bản sân khấu hoá cho một trích đoạn trong truyện ngắn.
- HS tập diễn xuất và biểu diễn.
- Đánh giá kịch bản sân khấu qua rubric.



Rubric đánh giá kịch bản sân khấu hoá một trích đoạn trong truyện ngắn “Chữ người tử tù”:
	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Thông điệp
	Thông điệp thể hiện rõ ràng, sâu sắc
	Có thông điệp nhưng chưa sâu sắc
	Không có thông điệp rõ ràng

	Cốt truyện/
Bố cục
	Cốt truyện hay, bố cục chặt chẽ
	Cốt truyện hay, bố cục chưa chặt chẽ
	Cốt truyện chưa hay, bố cục chưa  chặt chẽ

	Nhân vật
	Tiếp thu và cải biên hình tượng nhân vật hoàn toàn thuyết phục
	Tiếp thu và cải biên hình tượng nhân vật đôi chỗ chưa thuyết phục
	Tiếp thu và cải biên hình tượng nhân vật chưa thuyết phục

	Lời thoại
	Lời thoại thể hiện rõ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, tính cách nhân vật
	Lời thoại đôi chỗ chưa thể hiện rõ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, tính cách nhân vật
	Lời thoại chưa thể hiện rõ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, tính cách nhân vật

	Chỉ dẫn diễn xuất
	Chỉ dẫn diễn xuất hợp lí, rõ ràng
	Chỉ dẫn diễn xuất đôi khi chưa hợp lí, rõ ràng
	Không có chỉ dẫn diễn xuất

	Điểm
	9-10
	7-8
	5-6

	Xếp loại
	Tốt
	Khá
	Trung bình




Tiết 29-30: THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ
                                                             (Trích Những người khốn khổ)  -HUY-GÔ -

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
+ HS nắm được nội dung, vị trí của đoạn trích trong tác phẩm; hoàn cảnh, số phận, tính cách từng nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật; tư tưởng nhân văn cao đẹp của tác giả thể hiện ở quan niệm về các giá trị của con người qua đoạn trích Tấm lòng người mẹ.
+ HS hiểu được sự chuyển dịch linh hoạt điểm nhìn trong kể chuyện;
+ Trình bày được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về đoạn trích tiểu thuyết; nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tư tưởng, tình cảm của nhà văn Vích-to Huy-gô.
2. Phẩm chất
     Yêu thương và có trách nhiệm đối với con người và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS xem một đoạn video về tình mẫu tử:
https://www.youtube.com/watch?v=AcSmGNFTWbs
(từ đầu đến 4h40)
- HS theo dõi phim và cho biết: 
?  Người mẹ trong câu chuyện ở video đã có hành động gì? Qua đó, em nhận thấy điều gì ở người mẹ?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
	Gợi ý
- Người mẹ đã chấp nhận không được lên thiên đàng để cứu con gái mình.
- Hành động đó cho thấy tình yêu thương con vô bờ của người mẹ. Người mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả, nhận hết thiệt thòi về mình vì con.







2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Đọc - Tìm hiểu chung 
a. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu các kiến thức chung về tác giả và tác phẩm và đoạn trích.
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về tác giả Vích-to Huy-gô, tiểu thuyết Những người khốn khổ và đoạn trích Tấm lòng người mẹ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- HS nêu những hiểu biết về tác giả Vích-to Huy-gô  và tiểu thuyết Những người khốn khổ.
- GV yêu cầu giọng đọc đoạn trích Tấm lòng người mẹ: Đọc to, rõ ràng, đúng ngữ điệu trong lời thoại của các nhân vật.
+ GV đọc mẫu một đoạn ngắn của văn bản rồi gọi HS đọc.
+ GV gọi một số HS chia sẻ về ấn tượng ban đầu khi đọc văn bản.
- Trao đổi theo cặp, hoàn thành PHT số 01:
	PHT số 01: Tìm hiểu chung về đoạn trích Tấm lòng người mẹ

	a. Vị trí
	

	b. Sự kiện chính
	

	c. Ngôi kể
	

	d. Bố cục
	

	e. Khái quát nội dung chính
	



Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ, thảo luận.
· GV quan sát, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
· HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
· Các HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, chuẩn kiến thức

	I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả Vích-to Huy-gô (1802-1885)
[image: ]
a. Cuộc đời và con người:
- Ông sống trong một thời đại nước Pháp đầy bão tố rối ren về chính trị, mâu thuẫn chất chồng.
- Gia đình của ông vô cùng phức tạp và mâu thuẫn lẫn nhau: trong khi cha là người chiến sĩ trẻ thì mẹ lại là người ủng hộ cho phái bảo hoàng.
- Ông là một nhà cách mạng có tư tiến bộ và lỗi lạc.
- Con người ông mang một niềm khát khao tự do và trái tim tràn đầy yêu thương.
b. Sự nghiệp: 
- Ông là nhà văn lãng mạn lớn nhất của văn học Pháp thế kỉ XIX.
-  V. Huy-gô là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch. Ở lĩnh vực nào ông cũng hái được thành công và vinh dự khi được người đời gọi là “thần đồng thơ ca”, “người khổng lồ” và “một thiên tài sáng tạo”.
- Phong cách sáng tác hướng ngòi bút vào những người khốn khổ, phát hiện những mâu thuẫn của xã hội và giải quyết trên nguyên tắc tình thương. Là nhà văn tiêu biểu của chủ nghĩa lãng mạn không tưởng.
- Các tác phẩm tiêu biểu: Nhà thờ Đức bà Pa-ri (tiểu thuyết, 1831); Những người khốn khổ (tiểu thuyết, 1862); Thằng cười (tiểu thuyết, 1869); Éc-na-ni (kịch, 1830);...
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


1. Tiểu thuyết Những người khốn khổ
a. Hoàn cảnh sáng tác
- Ngay từ 1829,V.Huy-gô đã có ý định viết một cuốn tiểu thuyết về người tù khổ sai. Sau năm 1830, Huy-gô đặc biệt chú ý đến các vấn đề xã hội (phong trào đấu tranh của nhân dân lao động, những bất công xã hội, sự sa đoạ của con người). Huy-gô bắt tay vào việc sưu tầm tài liệu và bắt đầu viết bộ tiểu thuyết này vào năm 1840, thoạt đầu gọi là “Những cảnh cùng khổ” và hoàn thành vào năm 1861.
- Được xuất bản năm 1862.
[image: ]
b. Tóm tắt tác phẩm (SGK): gồm 5 phần
c.  Giá trị của tác phẩm
- Giá trị hiện thực: Được xây dựng từ nhiều sự kiện và con người có thật trong thời đại của V. Huy-gô, tiểu thuyết thể hiện quan điểm phê phán hiện thực sắc sảo của nhà văn đối với sự bất công của xã hội tư sản thể hiện qua hệ thống luật pháp và nhà tù.
- Giá trị nhân đạo: 
+ Lên án, tố cáo xã hội vô nhân đạo;
+ Thể hiện tấm lòng đồng cảm, quan tâm sâu sắc đối với những số phận bất hạnh, khổ đau trong xã hội;
+ Quan điểm cải tạo xã hội bằng giải pháp tình thương và công lí tha thứ
3. Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ”
1.  Vị trí: 
Đoạn trích nằm ở phần thứ nhất của tiểu thuyết "Những người khốn khổ".
 b. Sự kiện chính và tóm tắt
*Các sự kiện chính:
*Tóm tắt: HS tự tóm tắt dựa trên các sự kiện chính.
c. Ngôi kể: Ngôi thứ 3 – người kể chuyện toàn tri.
d. Bố cục: 4 đoạn theo SGK
- Phần (1): Hoàn cảnh sống của Phăng-tin
- Phần (2): Phăng –tin bán tóc để mua váy cho con gái
- Phần (3): Phăng-tin bán răng để có tiền gửi về cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê vì bị lừa rằng con gái bị bệnh nặng.
- Phần (4): Cuộc sống của Phăng-tin sau khi bán tóc, bán răng
e. Khái quát nội dung chính: Đoạn trích cho thấy thân phận đáng thương, bất hạnh của Phăng-tin, đồng thời cho thấy tấm lòng người mẹ bao la, hi sinh bản thân mình vì con.



2.2. Hướng dẫn HS khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. 
- HS phân tích được tính cách các nhân vật: vẻ đẹp tâm hồn cùng tình yêu thương con vô bờ của Phăng-tin bất hạnh; sự tham lam, độc ác của vợ chồng Tê-nác-đi-ê.
- Hiểu được tư tưởng, tình cảm của nhà văn Vích-to Huy-gô.
- HS nắm được những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích: sự chuyển dịch linh hoạt điểm nhìn trong kể chuyện; xây dựng nhân vật,...
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	PHT số 02: Tìm hiểu tình huống truyện; không gian, thời gian 

	1. Xác định và phân tích tình huống truyện.
2. Tìm các chi tiết về không gian, thời gian trong văn bản. Từ đó, nhận xét về không gian, thời gian.
3. Nêu ý nghĩa của tình huống truyện và các chi tiết về không gian, thời gian.



	PHT số 03: Tìm hiểu tấm lòng người mẹ

	Đòi hỏi của vợ chồng Tê-nác-đi-ê 
	Diễn biến tâm trạng và hành động của Phăng-tin

	Lần 1:………
	

	Lần 2:………
	

	Lần 3:………
	




	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	Hướng dẫn HS khám phá văn bản
Thao tác 1: Tìm hiểu tình huống truyện và không gian, thời gian của truyện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Thảo luận trong bàn trong 05 phút, hoàn thành PHT số 02:
	PHT số 02: Tìm hiểu tình huống truyện; không gian, thời gian 

	1. Xác định và phân tích tình huống truyện.
2. Tìm các chi tiết về không gian, thời gian trong văn bản. Từ đó, nhận xét về không gian, thời gian.
3. Nêu ý nghĩa của tình huống truyện và các chi tiết về không gian, thời gian.



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận theo bàn.
GV động viên, hỗ trỡ HS.
  Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
  GV gọi đại diện các bàn trình bày sản phẩm thảo luận.
  HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.
	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Tình huống truyện và không gian, thời gian của truyện
0. Tình huống truyện
- Đoạn trích kể về Phăng-tin, một cô thợ nghèo rơi vào hoàn cảnh khốn cùng: bị đuổi việc khỏi công xưởng, bị chủ nợ đòi tiền hối thúc. 
- Trong hoàn cảnh khó khăn đó, cô lại bị vợ chồng Tê-nác-đi-ê – kẻ mà cô nhờ nuôi hộ con gái là Cô-dét– liên tục giày vỏ khi viết thư thôi thúc, đòi tiền để nuôi con gái cô. 
  Truyện được đẩy đến cao trào dần dần, bắt đầu từ việc Phăng-tin bán tóc, sau đó phải bán răng và túng quẫn quá nàng đã quyết định đi làm gái bán dâm để gửi tiền về nuôi đứa con gái tội nghiệp.
=> Khi mà số tiền đòi của vợ chồng tên Tê-nác-đi-ê  độc ác càng tăng lên, lòng tham của bọn chúng ngày một tăng thì Phăng-tin ngày càng bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng hơn. Nàng phải bán dần những thứ quý giá của mình, từ hình hài cho đến nhân phẩm. Lòng người cũng bị giày vò, lạnh lẽo như mùa đông.
- Nghệ thuật đối lập:
	Hoàn cảnh khốn khổ của Phăng tin; tình yêu con của người mẹ

	><
	Lòng tham, sự độc ác của vợ chồng Tê-nác-đi-ê (thúc ép, lừa dối Phăng-tin)


1.2. Không gian và thời gian của truyện
*Thời gian: Mùa đông lạnh lẽo; lúc nào cũng như hoàng hôn; ban tối; trời chưa sáng.
* Không gian: 
+ Xoay quanh nơi ở của Phăng là một căn gác xép sát mái nhà, chỉ cài bằng một cái then con, một cái xó mà gác mái chếch lên mặt sàn, ra vào đụng độ, “kẻ nghèo khổ chui vào buồng mình ở cũng như đi sâu vào số mệnh, càng vào càng phải cúi rạp lưng xuống”;
+ Quanh căn gác xép của nàng là những sự vật/ đồ vật tàn: một cây hồng con chết khô; một cái cóng đựng bơ hay dùng đựng nước,…; đồ đạc đã bị bọn chủ nợ lấy đi hết, chỉ còn lại mảnh giẻ rách gọi là chăn, 1 cái đệm cũ và một chiếc ghế nát, không có cả giường.
+ Không gian u tối, thiếu ánh sáng, lúc nào cũng có sương mù, lúc nào cũng như hoàng hôn, cửa kính mờ xám; cả bầu trời như một cái hũ. Mặt Trời trông thiểu não như một người nghèo.
+ Khi Phăng-tin ở cũng là nơi toàn những thợ thuyền - những người nghèo. 
=> Ý nghĩa: 
- Tình huống truyện tăng dần kịch tính giúp lột tả được tâm trạng đau khổ, bị dồn đến bước đường cùng của người mẹ, từ đó càng làm nổi bật tấm lòng của người mẹ đáng thương dành cho đứa con tội nghiệp.
- Không gian và thời gian trong truyện được xây dựng đều có dụng ý như tô đậm thêm cuộc đời tối tăm, bế tắc, tương lai mờ mịt của Phăng-tin. Người đàn bà xấu số đó không thể thoát ra khỏi bóng tối của cuộc đời đè nén, không thể tìm đâu ra thứ ánh sáng của cuộc đời mình dù là nhỏ nhoi.

	
Thao tác 2: Tìm hiểu tấm lòng người mẹ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Cá nhân: Trong đoạn trích, Phăng-tin rơi vào hoàn cảnh nào?
- Thảo luận theo nhóm:
Hoàn thành PHT số 03: Tìm hiểu tấm lòng người mẹ:
+ Những đòi hỏi của vợ chồng Tê-nác-đi-ê 
+ Diễn biến tâm trạng và hành động của Phăng-tin
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi.
- GV quan sát, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
- Các HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, chuẩn kiến thức

	
2. Tấm lòng người mẹ
2.1. Hoàn cảnh sống của Phăng-tin
 Hoàn cảnh khốn khổ, nghiệt ngã:
+ Phải gửi con cho vợ chồng tên Tê-nác-đi-ê nhờ nuôi hộ
+ Mất việc, bị chủ nợ liên tục hối thúc;
+ Vợ chồng tên Tê-nác-đi-ê  độc ác, tham lam nghĩ ra mọi cách để thúc ép, đánh lừa Phăng-tin, hòng bắt cô gửi tiền về cho bọn chúng. Chúng thật độc ác khi lấy đứa con nhỏ đáng thương ra để giày vò tấm lòng người mẹ: khi thì bắt Phăng-tin gửi tiền về mua váy len cho Cô-dét, mua thuốc để chữa chạy bệnh sốt ban và bắt gửi tiền về nếu không muốn đứa con tội nghiệp bị tống ra khỏi đường giữa tiết trời lạnh buốt giá.
+ Số tiền mà vợ chồng tên Tê-nác-đi-ê đòi hỏi ngày một nhiều thêm đến mức vô lí, buộc Phăng-tin đáng thương phải lần lượt đưa ra những quyết định khó khăn hơn để có tiền gửi về cho chúng.
2.2. Tấm lòng thương con của người mẹ
	Đòi hỏi của vợ chồng Tê-nác-đi-ê 
	Diễn biến tâm trạng và hành động của Phăng-tin

	Lần 1: Chúng bắt Phăng-tin gửi về 10 phơ-răng, lừa rằng để mua váy len cho Cô-dét
	- Khi nhận được thư: cả ngày cầm lá thư trong tay đến nhàu nát.
- Quyết định bán đi mái tóc vàng óng ả, đổi lấy 10 phơ-răng
- Sau đó, Phăng-tin mua 1 cái váy len gửi cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê 
- Khi bán tóc, mua được váy cho con, dù cái đầu trụi tóc, chị vẫn tự an ủi bản thân: “Con ta không rét nữa. Ta đã lấy tóc ta dệt cho con mặc rồi”
=> Phăng-tin chấp nhận xấu xí vì con.

	Lần 2: Chúng đòi Phăng-tin 40 phơ-răng, lừa rằng để mua thuốc chữa chạy bệnh sốt ban cho Cô-dét
	- Khi nhận được thư:
+ Phăng-tin cười như điên: “… Đào đâu ra? Họ thật ngớ ngẩn, những người nhà quê ấy họ thật ngớ ngẩn”.
+ Ghé cửa sổ đọc lại bức thư
+ Hỏi rõ về căn bệnh sốt phát ban
+ Đọc lại bức thư lần nữa, quyết định ra ngoài phố bán đi 2 chiếc răng cửa để đổi lấy hai đồng tiền vàng gửi tiền về mong chữa bệnh cho con.
- Sau khi bán răng: Chỉ qua một đêm mà Phăng-tin già đi đến 10 tuổi; Phăng-tin chịu đựng nỗi đau thể xác vì con (mặt tái nhợt, lạnh lẽo, ghê rơn; nụ cười rớm máu, một ít nước dãi đỏ dính ở 2 mép và miệng chị có một lỗ hổng đen…)

	Lần 3: Chúng bắt Phăng-tin phải gửi về cho chúng 100 phơ-răng nếu không chúng sẽ tống cổ Cô-dét ra cửa giữa trời đông lạnh giá
	- Từ sau khi bán tóc, bán răng, Phăng-tin không còn biết xấu hổ, sống buông thả, không thiết làm dáng nữa (đội những cái mũ bẩn, mặc quần áo rách nát, gót bít tất thủng, …);
- Đêm nào nàng cũng nghĩ ngợi và khóc, bị bệnh tật giày vò nhưng nàng vẫn khâu 17 tiếng một ngày để đổi lấy 9 xu tiền công.
- Nghĩ mình như con vật bị người ta săn bắt và đương hoá nên hung tợn vì bị đuổi cùng đường.
- Giữa lúc cùng đường, lại bị vợ chồng Tê-nác-đi-ê đòi một khoản tiền quá lớn 100 phơ-răng, nàng đã quyết định “bán nốt vậy” - nàng bán dâm, đi làm gái điếm.



*Nhận xét:
- Nghệ thuật: 
+ Xây dựng tình huống truyện độc đáo, éo le
+ Thủ pháp đối lập, tương phản ngày càng tăng tiến: lòng tham của vợ chồng Tê-nác-đi-ê >< sự khốn khổ, bế tắc, cùng đường của Phăng-tin.
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật qua lời nói, hành động, cử chỉ, đặc biệt là nội tâm tinh tế.
+ Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm sinh động.
- Đoạn trích đã làm sáng ngời hình tượng nhân vật Phăng-tin:
+ Vì hoàn cảnh xô đẩy mà chị phải bất chấp làm mọi công việc, bán tất cả mọi thứ - bán tóc, bán răng và thậm chí còn phải bán đi cả danh dự và nhân phẩm của mình để có tiền gửi về nuôi con.
+ Mặc dù bế tắc, cùng quẫn là thế nhưng nàng vẫn chỉ luôn nghĩ về đứa con của mình, có thể đánh đổi mọi thứ để con được sống, không khổ sở, đói rét, ốm đau bệnh tật. Đứa con yêu dấu chính là ánh sáng thắp sáng tâm hồn lạnh lẽo của chị, thắp sáng cuộc đời tăm tối của chị, giúp Phăng-tin có thêm động lực để tiếp tục sống.
Qua đoạn trích, ta thấy được tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp và thật đáng trân trọng.

	Thao tác 3: Tìm hiểu quan điểm, tư tưởng của tác giả
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Kĩ thuật Think –pair-share:
? Đoạn trích thể hiện quan điểm, tư tưởng nào của tác giả? Hãy lí giải cụ thể.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận cặp rồi chia sẻ với cả lớp.
· GV quan sát, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
· GV gọi một số HS phát biểu.
· Các HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, chuẩn kiến thức

	3. Quan điểm, tư tưởng của tác giả
- Đoạn trích thể hiện thể hiện tấm lòng đồng cảm, xót thương của của tác giả đối với những số phận khốn khổ, bất hạnh trong xã hội. 
- Nhà văn gián tiếp lên án tố cáo, phê phán xã hội Pháp nói chung và ở Paris nghèo khổ nói riêng vào nửa đầu thế kỷ 19 đầy rẫy những bất công, ngang trái, vô cảm đẩy con người đến bước đường cùng phải bán cả hinh hài lẫn nhân phẩm.
- Ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn những người lao động nghèo: Phăng-tin dù có bị cuộc đời đẩy tới bước đường cùng nhưng vẫn không thôi khao khát tình cảm gia đình, vẫn sáng ngời tình mẫu tử thiêng liêng; sẵn sàng hi sinh tất cả vì con.
- Thể hiện ước mong của nhà văn về cuộc sống với bao tình yêu thương giữa người với người.




2.3. Hướng dẫn Tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS sử dụng kĩ năng trình bày 01 phút:
? Nhận xét những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của đoạn trích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Trao đổi, thảo luận.
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Đặc sắc nghệ thuật
- Xây dựng tình huống truyện đặc sắc
- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, kịch tính.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: tính cách, phẩm chất nhân vật được bộc lộ qua những tình huống, được thể hiện chủ yếu qua lời nói, hành động.
- Ngôn ngữ truyện sinh động, đan xen đối thoại và độc thoại nội tâm.
2. Giá trị nội dung
*Giá trị hiện thực:
- Cho thấy số phận đáng thương, cùng quẫn của người lao động nghèo trong xã hội Pháp lúc bấy giờ.
- Cho thấy bộ mặt tàn bạo của xã hội tư sản Pháp đã đẩy người lao động vào bước đường cùng.
*Giá trị nhân đạo:
- Tấm lòng đồng cảm, xót thương của nhà văn dành cho những người nghèo khổ, bất hạnh, những người dưới đáy xã hội, bị xã hội đồng tiền đẩy tới đường cùng.
- Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn đáng quý của họ: dù có bị xã hội vùi dập thì họ vẫn giữ được tình mẫu tử thiêng liêng, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Thực hành một số bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ: Trò chơi Nhổ cà rốt
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Câu 1. Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” được trích từ tác phẩm nào?
A. Nhà thờ Đức Bà Pa-ri (1831).
B. Những người khốn khổ (1862).
C. Tia sáng và bóng tối (1840)
D. Chín mươi ba (1874).
Câu 2. Tác phẩm “Những người khốn khổ” thuộc thể loại nào?
1. Tiểu thuyết
1.  Truyện ngắn
C. Truyện vừa
D. Kịch
Câu 3. Chi tiết nào không có trong đoạn trích?
A. Phăng-tin bán tóc
B. Phăng-tin bán răng
C. Phăng-tin bán thân.
D. Phăng-tin đến nhờ vợ chồng Tê-nác-đi-ê nuôi hộ con gái là Cô-dét
Câu 4. Vì sao Phăng-tin quyết định bán răng?
A. Để có 10 phơ-răng mua váy len cho con
B. Để có 2 đồng tiền vàng tiêu xài
C. Để mong có tiền gửi về chữa bệnh cho con
D. Đề có 100 đồng phơ-răng gửi về cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê 
Câu 5. Đâu không phải lí do khiến Phăng-tin trở thành gái điếm?
1. Vì để trả thù ông Ma-đơ-len
1. Vì để có tiền đưa cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê mong chúng tiếp tục nuôi Cô-dét
1. Vì để có tiền trả cho các chủ nợ 
D. Vì Phăng-tin chán đời nên chọn lối sống buông thả
Câu 6. Qua đoạn trích “Tấm lòng người mẹ”, em hiều gì về Phăng-tin?
A. Người đàn bà quyền lực.
B. Người đại diện chính nghĩa.
C. Người mẹ đáng thương, giàu tình yêu thương con .
D. Người che chở, bảo vệ những người yếu đuối.
Câu 7. Ý nào không đúng: Qua đoạn trích “Tấm lòng người mẹ”, em hiểu gì về tấm lòng nhà văn?
A. Tấm lòng đồng cảm, xót thương của nhà văn dành cho những người nghèo khổ, bất hạnh.
B. Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn đáng quý của những người dân lao động.
C. Gián tiếp lên án tố cáo, phê phán xã hội Pháp nói chung và ở Paris nghèo khổ nói riêng vào nửa đầu thế kỷ 19.
 D. Xây dựng thành công hình tượng người dân lao động nghèo khổ, bất hạnh, bị đẩy đến đường cùng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực tham gia trò chơi.
- GV quan sát, khích lệ HS.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Câu trả lời đúng của HS
 Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, tuyên dương khen thưởng hoặc cho điểm HS có nhiều câu trả lời đúng
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Nội dung: HS làm bài tập sáng tạo
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Thảo luân cặp đôi
Yêu cầu: So sánh nhân vật Chí Phèo (trong Chí Phèo) của Nam Cao và nhân vật Phăng-tin (trong Những người khốn khổ) của Huy-gô để thấy sự giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật này.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận cặp đôi.
- GV khích lệ, giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

	 Gợi ý
So sánh nhân vật Chí Phèo (trong Chí Phèo) của Nam Cao và nhân vật Phăng-tin (trong Những người khốn khổ) của Huy-gô:
*Giống nhau:
- Chung thân phận: Họ đều xuất thân vốn là những người dân lao động nghèo, hiền lành.
- Chung số phận bất hạnh: bị xã hội đương thời đẩy vào đường cùng.
+ Chí Phèo: từ anh canh điền lương thiện, bị lí Kiến ghen tuông đẩy vào nhà tù thực dân; ra tù Chí lại bị kẻ thù lợi dụng, dần biến thành “con quỷ dữ làng Vũ Đại”, thay đổi cả về nhân hình lẫn nhân tính.
+ Phăng-tin: bị xã hội đồng tiền đẩy tới bước đường cùng, tới mức cùng quẫn, phải bán tóc, bán răng, rồi cuối cùng phải bán cả nhân phẩm và danh dự, chấp nhận làm gái bán dâm.
- Cả hai đều có những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn:
+ Chí Phèo: khát khao lương thiện
+ Phăng-tin: khát khao tình cảm mẫu tử, mong muốn được đoàn tụ với con gái đáng thương
*Khác nhau:
- Phăng-tin dù cho có rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn, phải bán mình nhưng chị vẫn giữ được “hồn người” – tình yêu thương con, đức hi sinh cao cả. Mọi hành động, việc làm của chị đều hướng tới mục tiêu duy nhất là để con gái được tiếp tục sống. Động lực sống duy nhất của Phăng-tin là đứa con.
- Chí Phèo đã chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ vì mấy đồng bạc uống rượu, đánh mất đi không chỉ “hình người” mà còn đánh mất cả “hồn người”. Chí đã bị tha hoá bởi xã hội thực dân nửa phong kiến tàn bạo, Chí Phèo sống không có mục đích, triền miên trong những cơn say dài., trở thành kẻ thù của dân làng Vũ Đại.



GV hướng dẫn HS nhiệm vụ về nhà:
- HS tìm đọc toàn bộ những đoạn trích khác trong tiểu thuyết Những người khốn khổ (V. Huy-gô). Có thể xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết.
- Tìm hiểu thêm về bối cảnh xã hội, văn hoá Pháp được V. Huy-gô nói đến trong tác phẩm.
- Soạn bài tiếp theo: Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

Tiết 31: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
 Nhận diện và phân tích được những đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (về tình huống giao tiếp, các phương tiện biểu đạt ngôn ngữ và phi ngôn ngữ).
2. Phẩm chất
- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Có ý thức nói và viết phù hợp.
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào quá trình đọc hiểu và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	           Trò chơi Ai nhanh hơn?
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Yêu cầu: Sưu tầm những ca dao, tục ngữ, thành ngữ, những câu nói hay bàn về kinh nghiệm trong sử dụng lời nói, giao tiếp.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thi 2 đội (2 dãy với nhau)
- Hai đội luân phiên đưa ra đáp án.
- Sau 20s, đội bạn không đưa ra được đáp án mới thì sẽ thua cuộc.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

 
	   Dự kiến câu trả lời của HS:
- Ăn có nhai, nói có nghĩ
- Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
- Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe
- Vàng thì thử lửa, thử than
Chim khôn thử tiếng, người ngoan thử lời
- Lời nói đọi máu
-  Hoạ đến từ miệng
- Ếch chết tại miệng
- Bút sa gà chết
- Ba điều trong một đời khi đã đi qua thì không thể lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội.
…



GV kết nối,  dẫn vào bài mới: Thủa ban đầu, loài người trao đổi tình cảm, ý nghĩa với nhau bằng ngôn ngữ nói. Khi các cộng đồng người sáng tạo ra chữ viết thì con người dùng cả chữ viết và tiếng nói để thông tin với nhau. Chữ viết ra đời đánh dấu một bước phát triển mới trong lịch sử văn minh nhân loại, từ đó hình thành hai dạng ngôn ngữ: ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu:  HS tìm hiểu đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời  của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Thảo luận cặp đôi: 
Yêu cầu: Theo dõi mục Kiến thức Ngữ văn (tr 64-65). Hoàn thành bảng sau:
	Đặc điểm
	Ngôn ngữ nói
	 Ngôn ngữ viết

	1. Phương tiện
	
	

	2. Nhân vật giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp
	


	

	3. Từ ngữ  và câu
	
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
Bước 4. Đánh giá, kết luận
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT
Bảng so sánh: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	Đặc điểm
	Ngôn ngữ nói
	Ngôn ngữ viết

	1. Phương tiện
	- Âm thanh (phương tiện ngôn ngữ), kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt,… (phương tiện phi ngôn ngữ)
- Ngôn ngữ nói rất đa dạng về ngữ điệu: giọng nói có thể cao hay thấp, nhanh hay chậm, mạnh hay yếu, liên tục hay ngắt quãng,…
- Lời nói khó phổ biến rộng và lưu giữ lâu dài nếu không được ghi âm, ghi hình.
	- Chủ yếu là chữ viết (phương tiện ngôn ngữ), kết hợp hình ảnh, kí hiệu, biểu đồ,… (phương tiện phi ngôn ngữ).
- Các văn bản viết được phổ biến rộng và lưu giữ lâu dài.

	2. Nhân vật giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp
	- Có người nói và người nghe; người nói và người nghe có thể đổi vai cho nhau
- Hoàn cảnh giao tiếp bằng ngôn ngữ nói mang tính chất tức thời, không được dàn dựng trước:
+ Người nói ít có điều kiện chọn lọc, gọt giũa các phương tiện ngôn ngữ.
+ Người nghe  cũng phải tiếp nhận, lĩnh hội kịp thời, ít có điều kiện suy nghĩ, phân tích kĩ.
	- Người viết và người đọc không thể ngay lập tức đổi vai cho nhau. Nhưng người viết vẫn phải hình dung là viết cho người đọc nhất định và có thể nhận được phản hồi của người đọc.
- Hoàn cảnh giao tiếp của ngôn ngữ viết có điều kiện dàn dựng trước, người viết có điều kiện suy ngẫm, lựa chọn gọt giũa; còn người đọc có điều kiện đọc lại, phân tích, nghiền ngẫm để lĩnh hội thấu đáo.

	3. Từ ngữ  và câu
	- Từ ngữ: thường sử dụng từ ngữ giản dị, dễ hiểu, sử dụng lớp từ mang tính khẩu ngữ, từ ngữ địa phương, tiếng lóng, biệt ngữ, trợ từ, thán từ,…
- Câu: có thể sử dụng các câu tỉnh lược, câu đặc biệt; câu có yếu tố dư thừa, trùng lặp,…

	- Từ ngữ:
+  Được trau chuốt, hoàn chỉn, phù hợp với từng phong cách chức năng văn bản được tạo lập.
+ Tránh dùng các từ mang tính khẩu ngữ, từ địa phương, tiếng lóng,…
- Câu: 
+ Ít sử dụng các câu tỉnh lược, câu đặc biệt, các yếu tố chêm xen dư thừa.
+ Thường có những câu dài, nhiều thành phần nhưng được tổ chức mạch lạc, chặt chẽ nhờ các quan hệ từ và sự sắp xếp các thành phần phù hợp.



Lưu ý: Trong thực tế sử dụng ngôn ngữ, chúng ta có thể bắt gặp những trường hợp sau:
- Ngôn ngữ nói ở dạng viết (đối thoại của các nhân vật trong truyện, bản ghi các cuộc phỏng vấn, tọa đàm, nói chuyện,…) 
- Ngôn ngữ viết ở dạng nói (thuyết trình trước tập thể, đọc văn bản, báo cáo,…). 




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
 Nhận diện và phân tích được những đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (về tình huống giao tiếp, các phương tiện biểu đạt ngôn ngữ và phi ngôn ngữ).
b. Nội dung: Trao đổi, thảo luận làm các bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK/ tr. 90 - 92).
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời các bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK/ tr. 90 - 92).
c. Tổ chức hoạt động:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thực hành bài tập 1, 2 (Tr 90 - 91
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
GV chia lớp thành 04 nhóm, thảo luận trong 05 phút:
- Nhóm 1, 2: Bài tập 1
Yêu cầu: Phân tích những đặc điểm của ngôn ngữ nói được ghi lại trong các đoạn trích:
  + Nhóm 1: Ngữ liệu 1a
  + Nhóm 2: Ngữ liệu 1b
- Nhóm 3, 4: Bài tập 2
Yêu cầu: Phân tích đặc điểm của ngôn ngữ viết được thể hiện trong các đoạn trích:
  + Nhóm 3: Ngữ liệu 2a
  + Nhóm 4: Ngữ liệu 2b
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận nhóm theo nhiệm vụ được phân công.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	1. Bài tập 1 (tr 90/SGK): Phân tích những đặc điểm của ngôn ngữ nói được ghi lại trong các đoạn trích:
*Đoạn trích a:
Đặc điểm của ngôn ngữ nói ở đoạn trích trong truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao):
- Về từ ngữ:
+ Xưng hô: tao – bố con nhà mày, thằng
+ Các từ ngữ thường gặp trong lời ăn tiếng nói hàng ngày:  liều chết, sạt nghiệp, rũ tù; đời người chứ có phải con ngoé đâu?
+  Các từ hô gọi : (Anh Chí) ơi!
+ Các từ tình thái : ra thế, đấy thôi, chưa biết chừng, mới hay, phải không…
+ Trợ từ: lại (Lại say rồi phải không?), chỉ (Tao chỉ liều chết....
- Về câu:
+ Sử dụng nhiều câu tỉnh lược chủ ngữ: Lại say rồi phải không? Về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước.
+ Sử dụng nhiều câu cảm thán, cầu khiến: Cái anh này nói mới hay! Ai làm gì.... ngoé đâu?
- Sự phối hợp giữa lời nói và cử chỉ, điệu bộ: khẽ lay, lim dim mắt, rên, cười nhạt, đổi giọng.
*Đoạn trích b:
Đặc điểm của ngôn ngữ nói ở đoạn trích trong truyện ngắn Kép Tư Bền (Nguyễn Công Hoan):
-  Về từ ngữ:
+ Các từ ngữ thường gặp trong lời ăn tiếng nói hàng ngày: liệu liệu mà đi làm ăn chứ
+ Trợ từ: vẫn (Tôi vẫn định thế)
+ Thán từ: Chà!
+  Các từ tình thái : sao?, thôi, đấy, chứ, thưa ngài?
+ Lặp lại từ (dư thừa): Phải, phải học...
- Về câu:
+ Sử dụng câu tỉnh lược vị ngữ: Phải, phải học và tập diễn trong độ nửa tháng.
+ Sử dụng nhiều câu đặc biệt: Sao? Thôi, biết bao lần rồi! Trong nửa tháng! Chà!
+ Sử dụng nhiều câu cảm thán: Thôi, biết bao lần rồi! Trong nửa tháng! Chà!
-  Sự phối hợp giữa lời nói và cử chỉ, điệu bộ: bĩu môi, cười lạt, ngọt ngào dỗ
 Ngoài ra trong đoạn trích các nhân vật tham gia đối thoại trực tiếp nên còn liên tục thay phiên đổi vai cho nhau.
2. Bài tập 2: Phân tích đặc điểm của ngôn ngữ viết được thể hiện trong các đoạn trích:
*Đoạn trích a: Đặc điểm ngôn ngữ viết trong đoạn trích là:
 - Sử dụng các từ ngữ giàu hình ảnh, gợi cảm với nhiều hình ảnh so sánh: mơn mởn đào tơ; không sáng lộng lẫy như trăng sáng mùa thu, đẹp nhưng không đẹp một cách úa héo như trăng tháng Một;  không vàng mà trắng như sữa, trong như nước ôn tuyền; mình cảm như thấy mình bay trong không gian vô bờ bến.
- Việc dùng dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm để ngăn cách các câu văn, các vế câu.
- Các câu văn ngắn gọn được tổ chức mạch lạc, liên kết chặt chẽ, không chứa các yếu tố dư thừa.
*Đoạn trích b: Đặc điểm ngôn ngữ viết trong đoạn trích là:
 - Sử dụng các từ ngữ chính trị: thoái vị, xiềng xích thực dân, độc lập, chế độ quân chủ, chế độ dân chủ cộng hoà.
- Việc dùng dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy để ngăn cách các câu văn, các vế câu.
- Sử dụng các câu văn dài có nhiều vế câu nhưng tổ chức mạch lạc, liên kết chặt chẽ, không chứa các yếu tố dư thừa.

	Thực hành bài tập 3 (Tr.91):  Hãy phân tích sự khác nhau về tình huống giao tiếp và cách sử dụng từ ngữ của ngôn ngữ nói trong hai đoạn trích. 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
HS thảo luận cặp đôi trong 03 phút để hoàn thành yêu cầu bài tập 3 (SGK/ Tr 91).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một vài cặp đôi phát biểu.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	3. Bài tập 3:
So sánh ngôn ngữ nói được sử dụng hai đoạn trích:
	
	Đoạn trích a
	Đoạn trích b

	Tình huống giao tiếp
	Cuộc nói chuyện giữa Bá Kiến và Chí Phèo
+ Chí Phèo đến để trả thù bá Kiến
+ Bá Kiến nghĩ rằng Chí đến nhà ăn vạ, tỏ ra khinh bỉ, mỉa mai Chí.
	Cuộc đối thoại giữa thầy thơ lại và viên quản ngục khi nói về Huấn Cao – người chuẩn bị được áp giải tới nhà giam tỉnh Sơn.

	Cách sử dụng từ ngữ
	+ Các từ ngữ thường gặp trong lời ăn tiếng nói hàng ngày:  ... đấy hở?, lè bè, (cầm lấy mà) cút, đi đi cho rảnh, cứ báo người ta mãi, Ô tưởng gì!
+ Các từ tình thái : ... đấy hở?, (vừa vừa) chứ, (báo người ta mãi) à, (cầm lấy) vậy, thế thì (anh cần) gì?
+ Trợ từ: đã (bảo tao không đòi tiền), chỉ (cần anh lương thiện), mới (thấy anh không đòi tiền)
=> Sử dụng ngôn ngữ hàng ngày với nhiều khẩu ngữ, thể hiện thái độ khinh thường, mỉa mai của bá Kiến đối với Chí Phèo; sự bất cần của Chí Phèo.
	+ Từ ngữ thường gặp trong lời ăn tiếng nói hàng ngày:  tiêng tiếc
+ Các từ tình thái : dạ bẩm, (đều có tài) cả, (cũng gần như) vậy, Sao...?, (đáng buồn) lắm
=> Tuy ngôn ngữ nói nhưng vẫn mang sắc thái trang trọng thể hiện sự kính cẩn của người bề dưới (thầy thư lại) đối với người bề trên (viên quản ngục) và thái độ tôn trọng của viên quản ngục đối với người dưới quyền.


	Nhận xét cách xưng hô của các nhân vật
	Chí xưng “tao” với bá Kiến; bá Kiến xưng “tôi – anh” với Chí. 
+ Chí Phèo tỏ thái độ bất cần, không coi bá Kiến là chủ nữa. Chí coi quan hệ lúc này giữa Chí – bá Kiến là ngang hàng, phần cuối đoạn trích là quan hệ kẻ thù.
+ Lúc đầu bá Kiến tỏ ra coi thường Chí; sau xuống nước, dịu giọng với Chí cốt để Chí không gây sự tại nhà mình. Đó cũng là cách mà bấy lâu nay bá Kiến lợi dụng Chí.
	Thầy thơ lại: “dạ bẩm” (2 lần); Viên quản ngục: xưng “tôi”, gọi thầy thơ lại là “thầy”.
Cách xưng hô của 2 nhân vật này cho thấy đây kẻ bề trên – người dưới quyền, thể hiện sự cung kính.




	
Thực hành bài tập 4 (Tr.92):  Xác định và sửa lỗi trong các câu văn trong bài viết về tác phẩm Chí Phèo của một học sinh.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
HS suy nghĩ cá nhân để hoàn thành yêu cầu bài tập 4 (SGK/ Tr 92).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ cá nhân - GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện các HS phát biểu.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	
4. Bài tập 4: Xác định và sửa lỗi trong các câu văn trong bài viết về tác phẩm Chí Phèo của một học sinh:
a) Thì Chí Phèo là nhân vật mà tác giả Nam Cao muốn gửi đến cho độc giả nhiều thông điệp về bức tranh xã hội coi như là tiêu cực thời bấy giờ.
b) Trời ơi, một người đàn bà có ngoại hình xấu xí như thị Nở mà Chí Phèo cũng yêu điên cuồng đến như vậy thì cũng hơi bị ngạc nhiên đấy ạ!
c) Chí Phèo là một tác phẩm rất chất đã làm cho độc giả thích cực kì luôn!
d) Thị Nở tuy bề ngoài nhìn xấu xí như vậy nhưng bên trong vẫn toát lên phẩm chất của một người phụ nữ giàu tình yêu thương cực kì.
Gợi ý
1. Sử dụng các từ ngữ thuộc ngôn ngữ nói (các từ ngữ đưa đẩy): thì, coi như là
-->Sửa câu: Có thể nói, Chí Phèo là nhân vật mà tác giả Nam Cao muốn gửi đến cho độc giả nhiều thông điệp về bức tranh xã hội tiêu cực thời bấy giờ.
b) Sử dụng các từ thuộc ngôn ngữ nói:
- Tình thái từ: trời ơi, ạ
- Khẩu ngữ cùng từ ngữ đưa đẩy: thì cũng hơi bị ngạc nhiên đấy
-->Sửa câu: Không thể ngờ rằng một người đàn bà có ngoại hình xấu xí như thị Nở mà cũng khiến Chí Phèo yêu điên cuồng đến vậy!
c) Sử dụng các từ ngữ dùng mang tính khẩu ngữ, biệt ngữ: chất, thích cực kì luôn
--> Sửa câu: Chí Phèo là một tác phẩm xuất sắc đã khiến cho nhiều độc giả yêu thích!
d) Sử dụng ngôn ngữ mang tính khẩu ngữ, thừa từ: như vậy, cực kì
--> Sửa câu: Tuy thị Nở có một vẻ bề ngoài nhìn xấu xí nhưng bên trong thị vẫn toát lên phẩm chất của một người phụ nữ rất giàu tình yêu thương.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Nội dung: HS phân tích đặc điểm ngôn ngữ nói trong hội thoại của nhân vật trong tác phẩm VH; phát hiện lỗi và sửa lỗi trong bài viết của mình.
c. Sản phẩm: Đoạn văn của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
1. Phân tích đặc điểm ngôn ngữ nói trong những đoạn hội thoại của một số tác phẩm văn học mà HS đã học.
  2. Phân tích các lỗi về sử dụng từ ngữ trong các bài tập làm văn của anh/chị.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS về nhà hoàn thành yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định.

Tiết 32-33:   VIẾT 
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
       (2,0 tiết)        

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- Nhận diện được kiểu bài nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
- Nắm được các bước viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học đúng các bước theo quy trình.
2. Phẩm chất
 Biết lập luận chặt chẽ và thể hiện suy nghĩ riêng của bản thân về các vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Kĩ năng trình bày 01 phút:
Yêu cầu: Trong 01 phút, em hãy trình bày một thông điệp/ bài học rút ra từ một tác phẩm mà em đã học trong bài học 3 – Truyện.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân trong 02 phút và trình bày trong 01 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS suy nghĩ và phát biểu.
- HS có thể phát biểu theo hình thức chỉ định, 01 bạn phát biểu xong và chỉ định ngẫu nhiên bạn  tiếp theo. 
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, đánh giá và dẫn vào bài mới.
	Ví dụ: 
*Truyện “Chí Phèo” – Nam Cao:
- Cần phải có tình yêu thương đồng loại
- Cần phải có bản lĩnh trước nghịch cảnh để không đánh mất chính mình.
- …
*Truyện “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân:
- Cần giữ vừng thiên lương dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
- Cái “tài” phải gắn liền với cái “tâm”
- Cần biết trân trọng những giá trị văn hoá dân tộc.
…


      GV dẫn vào bài mới: Nhà phê bình người Nga Bêlinxki viết: “ Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó”.  Thật đúng vật, nhà văn sáng tạo nhân vật để gửi gắm tư tưởng, tình cảm và quan niệm của mình về cuộc đời. Do đó, khi đọc một tác phẩm văn học, gấp trang sách lại, người đọc còn trăn trở biết bao về những vấn đề đặt ra trong tác phẩm.
       Tiết học hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu cách viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Thao tác 1: Tìm hiểu đặc điểm kiểu bài
 Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- Thế nào là kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học?
- Kiểu bài này có đặc điểm gì?
- HS lấy ví dụ về đề bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi.
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	1. Đặc điểm kiểu bài
- Kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học là phân tích, bàn bạc, đánh giá về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học cụ thể.
- Đặc điểm của kiểu bài: 
+ Đối tượng nghi luận: bàn về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm cụ thể. Đó có thể là một tư tưởng, đạo lí; hoặc một hiện tượng đời sống.
+ Đây là kiểu bài giao thoa giữa nghị luận văn học và nghị luận xã hội  Đòi hỏi HS phải có kiến thức cả về văn học và đời sống, cả kĩ năng phân tích văn học và kĩ năng phân tích, đánh giá một vấn đề xã hội.


	Thao tác 2: Rút ra yêu cầu của kiểu bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Theo dõi mục Định hướng/ SGK, trả lời các câu hỏi sau:
? Để viết bài văn nghị luận về  một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, em cần chú ý những gì?
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS suy nghĩ cá nhân.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi một số HS phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	2. Yêu cầu của kiểu bài
Để viết bài nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học, các em cần chú ý:
- Đọc kĩ văn bản văn học được nêu trong đề.
- Xác định vấn đề xã hội có ý nghĩa được đặt ra trong văn bản.
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài viết cần nêu được ít nhất hai ý lớn:
(1) Giới thiệu và phân tích vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
(2) Bàn luận về vấn đề xã hội đó trong đời sống.
Trong hai ý trên, ý (2) là trọng tâm của bài viết. Vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học ở ý (1) chỉ như là đề tài người viết bàn bạc, trao đổi, mở rộng, nâng cao ở ý (2).
- Thể hiện rõ thái độ, tình cảm khi bàn luận về vấn đề đã nêu. Vận dụng được kiến thức và những trải nghiệm của cá nhân người viết.

	Thao tác 3: Hướng dẫn HS về quy trình viết bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
HS đọc lướt các bước trong quy trình viết (SGK/ tr. 93-94), sau đó, thảo luận  trong bàn về tác dụng của từng bước.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS thảo luận trong bàn.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số bàn phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	3. Quy trình viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học
	Bước
	Công việc
	Tác dụng

	Bước 1: Chuẩn bị viết
	- Xác định đúng vấn đề vấn đề cần bàn luận, các thao tác lập luận cần sử dụng, phạm vi dẫn chứng.
- Đọc lại tác phẩm văn học
- Thu thập tư liệu
	- Giúp định hình được nội dung giao tiếp, cách giao tiếp. 


- Giúp nâng cao chất lượng bài viết.

	Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
	- Tìm ý theo suy luận từ khái quát đến cụ thể.
- Lựa chọn, sắp xếp các ý đã tìm thành một dàn ý theo bố cục mạch lạc gồm 3 phần: MB – TB - KB
	Giúp định hình ý tưởng trước khi viết, sắp xếp các ý tưởng theo một trình tự lô-gíc, đảm bảo không lạc đề, bỏ sót ý.

	Bước 3: Viết bài
	Dựa vào dàn ý để viết bài.
- Chú ý diễn đạt, dùng từ, viết câu,…
	Giúp triển khai các ý thành bài viết.

	Bước 4: Kiểm tra và sửa chữa
	Đọc lại bài viết và chỉnh sửa (dựa vào bảng hướng dẫn).
	Giúp người viết tự điều chỉnh những thiếu sót, giúp cho bài viết hoàn chỉnh hơn.






3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH 
3.1. Thực hành viết theo các bước
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung:
- HS xác định vấn đề cần bàn luận, các thao tác lập luận cần sử dụng, phạm vi dẫn chứng, thu thập tư liệu cho bài viết.
- Biết tìm ý và lập dàn ý cho bài viết.
- Viết được bài viết hoàn chỉnh và tự kiểm tra, chỉnh sửa lại bài viết.
c. Sản phẩm: Bài viết bài nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
d. Tổ chức thực hiện:

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	
Thao tác 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị viết
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Hoạt động cặp đôi:
- Đọc kĩ đề bài, xác định các từ ngữ then chốt và rút ra vấn đề cần phân tích, đánh giá.
- Đọc lại và tóm tắt truyện Chí Phèo.
- Ôn lại tất cả những gì đã lắng nghe, ghi chép trong phần Đọc hiểu văn bản truyện Chí Phèo; gạch chân hay liệt kê các từ ngữ, chi tiết, hình ảnh liên quan đến vấn đề tình yêu thương giữa con người với con người.
- Em có thể vận dụng các thao tác lập luận nào trong bài viết?
- Để bài viết thuyết phục, để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận, em sẽ lấy những dẫn chứng ở đâu? Em hãy hình dung những dẫn chứng mà em sẽ lấy cho bài viết.
- Tham khảo thêm các tài liệu trong sách vở hoặc trên internet để hiểu thêm về những biểu hiện và sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận cặp đôi.
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
Lưu ý: GV có thể hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ này trước khi đến lớp để các em có thời gian tìm tư liệu.
	Đề bài: Từ truyện “Chí Phèo” (Nam Cao), em hãy bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương con người với con người.
1. Bước 1: Chuẩn bị viết
- Dạng bài: nghị luận về một vấn đề xã hội rút ra từ tác phẩm văn học
- Xác định vấn đề nghị luận: bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương con người với con người qua tác phẩm “Chí Phèo”.
· Về thao tác lập luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận.
· Về phạm vi dẫn chứng:
+ Lấy từ tác phẩm văn học (các nhân vật văn học): Chí Phèo – Thị Nở; Chí Phèo – người dân lương thiện làng Vũ Đại
+ Những tấm gương được ca ngợi trên sách, báo, phương tiện thông tin đại chúng.
+ Gương người thực, việc thực trong đời sống.
- Thu thập tư liệu:
Tìm đọc các bài viết, ý kiến liên quan đến vấn đề nghị luận. 

	Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm ý và lập dàn ý
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- HS Điền vào PHT tìm ý.
- HS vẽ sơ đồ dàn ý bài viết.
- Dựa vào các mục mở bài, thân bài, kết bài trong bảng hướng dẫn (SGK/ tr. 94) để tự đánh giá, điều chỉnh sơ đồ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân.
- GV quan sát, khuyến khích: GV tạo bối cảnh thích hợp để HS mạnh dạn, tự tin nêu ý kiến và các bằng chứng cụ thể chứng minh cho luận điểm.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số bàn phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	2. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
*Tìm ý: PHT tìm ý
- HS  điền vào phiếu tìm ý:
	Sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con ngườitrong truyện Chí Phèo?
	

	Sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người trong đời sống?
	

	Em rút ra bài học gì cho bản thân mình qua vấn đề đã bàn luận?
	



*Lập dàn ý
Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo một trình tự nhất định theo ba phần lớn của bài văn, gồm:
Mở bài: 
· Giới thiệu được truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao).
·  Giới thiệu vấn đề cần bàn luận rút ra qua truyện ngắn ở dạng khái quát: sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người
Thân bài: Triển khai vấn đề cần nghị luận:
- Giải thích khái niệm, nêu biểu hiện của tình yêu thương giữa con người với con người (ý này không bắt buộc HS viết):
  + Tình yêu thương giữa con người với con người là sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ, đùm bọc, cưu mang giữa con người với nhau, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.
 + Tình yêu thương giữa con người với con người  được biểu hiện qua lời nói, hành động, việc làm thiết thực giúp đỡ nhau, sẻ chia tình cảm,…

·  Bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người trong truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao):
+ Giới thiệu khái quát các nhân vật trong truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao).
+ Biểu hiện tình yêu thương giữa con người với con người: Những người dân làng Vũ Đại thay nhau nuôi lớn Chí; thị Nở cùng tình yêu thương và bát cháo hành đã làm hồi sinh Chí Phèo từ con quỷ dữ quay trở lại khát khao sống lương thiện.
+ Ý nghĩa: Tình yêu thương con người đã cứu vớt cuộc đời của Chí Phèo, giúp Chí Phèo hồi sinh; thể hiện tấm lòng nhân đạo của nhà văn.
· Bàn luận về sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người trong đời sống:
+ Tình yêu thương giữa con người với con người là điều vô cùng cần thiết trong đời sống chúng ta.
+ Biểu hiện cụ thể: Tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình; sự quan tâm, giúp đỡ chia sẻ với những số phận bất hạnh, éo le trong cuộc sống đời thương,…
+ Ý nghĩa:
     ++ Sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh; truyền cho họ sức mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh.
  ++ Tạo sức mạnh cảm hoá kì diệu đối với những người “lầm đường lạc lối”; mang lại niềm hạnh phúc, niềm tin và cơ hội để mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn;
 ++ Là cơ sở xây dựng một xã hội tốt đẹp, có văn hóa. Tình yêu thương con người có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp mỗi người, mỗi tập thể, mỗi quốc gia vượt qua những thử thách khó khăn để xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.
+ Chứng minh: HS khi đưa ra lí lẽ cần kết hợp với các dẫn chứng cụ thể để chứng minh: có thể lấy dẫn chứng về các chương trình từ thiện của các mạnh thường quân; những tâm gương giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn như: em Ngô Minh Hiếu (Thanh Hoá) 10 năm cõng bạn đi học; anh Nguyễn Ngọc Mạnh (Hà Nội) đỡ bé 3 tuổi rơi từ tầng 12,.. 
- Rút ra bài học nhận thức và hành động:
+ Tình yêu thương có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống.
+ Mỗi người cần biết nâng niu hạnh phúc gia đình; hãy mở rộng lòng mình để trao đi yêu thương; học cách sống yêu thương, sẻ chia, đồng cảm với những cảnh ngộ éo le trong cuộc đời.
Kết bài: Khẳng định và đánh giá khái quát lại vấn đề đã bàn luận: tình yêu thương là phẩm chất cần có của con người trong cuộc đời.

	
Thao tác 3: Hướng dẫn HS Viết bài 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
HS về nhà viết bài, trong quá trình viết, đối chiếu với bảng hướng dẫn để tự điều chỉnh.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân tại nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
(HS sẽ báo cáo, thảo luận và cùng đánh giá trong tiết sau trên lớp).
	
3. Bước 3: Viết bài (Thực hiện ở nhà)
HS dựa vào dàn ý để viết bài.
- Dựa vào dàn ý đã xây dựng để luyện tập kĩ năng viết.
- Chú ý:
+ Bài viết đủ 3 phần
+ Các luận điểm trong phần thân bài phải làm rõ cho vấn đề nêu ở mở bài.
+ Các ví dụ (bằng chứng) phải đúng, tiêu biểu và phong phú.
+ Lập luận chặt chẽ, lời văn trong sáng, thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với vấn đề nghị luận.

	Thao tác 4: Hướng dẫn HS xem lại và chỉnh sửa
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- GV cung cấp bảng kiểm để HS kiểm tra bài viết và chỉnh sửa. 
- 02 HS đổi bài cho nhau, đọc và dùng bút màu khác để góp ý cho bạn dựa trên bảng kiểm, sau đó, cùng trao đổi về những góp ý của bạn.
- Mỗi HS rút ra những điểm cần chỉnh sửa trong bài viết của mình sau khi được bạn góp ý.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS trao đổi theo cặp đôi để cùng chỉnh sửa cho nhau theo mẫu Phiếu đọc – nhận xét.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời một vài HS đọc bài viết trước lớp.
Các HS khác lắng nghe, nêu những ý kiến góp ý của bạn, những gì học được từ bài viết của bạn.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
- GV khen ngợi sự hợp tác của các nhóm đôi, chất lượng của các góp ý, tinh thần cầu thị trong việc học hỏi lẫn nhau của HS.
- Nhắc HS chụp hình bài viết hoặc up file đánh máy bài viết của mình lên trang sản phẩm học tập của lớp (Google classroom, Edmodo, Zalo,...) để tất cả HS cùng đọc và nhận xét.
- GV giúp HS rút ra một số kinh nghiệm khi viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện.
- GV chú ý nhấn mạnh các lỗi HS hay mắc: sa đà vào phân tích nhân vật, nội dung tác phẩm truyện; chỉ nêu lí lẽ mà không có dẫn chứng khi bàn luận,…
	4. Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa
Dựa vào bảng kiểm (bên dưới).
Đọc bài bạn và nhận xét vào Phiếu đọc – nhận xét (bên dưới).





Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Giới thiệu được vấn đề xã hội cần bàn luận
	
	

	Thân bài
	 - Phân tích, chứng minh được sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người trong truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) thể hiện qua các nhân vật.
	
	

	
	- Phân tích, chứng minh được sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người trong qua các biểu hiện cụ thể.
	
	

	
	Rút ra được bài học nhận thức và hành động cho bản thân.
	
	

	
	Nêu được ý kiến bình luận vấn đề và liên hệ, phát biểu được suy nghĩ riêng của người viết.
	
	

	
	Chia thành nhiều đoạn văn tương ứng với các ý cần triển khai.
	
	

	
	Có lí lẽ thuyết phục và bằng chứng tin cậy lấy từ tác phẩm/ đời sống.
	
	

	Kết bài
	Khái quát được ý nghĩa của vấn đề nghị luận
	
	

	Kĩ năng, trình bày diễn đạt
	Sắp xếp luận điểm, lí lẽ và bằng chứng hợp lí.
	
	

	
	Lập luận chặt chẽ, trình bày mạch lạc.
	
	

	
	Đảm bảo chính tả, dùng từ và diễn đạt.
	
	

	
	Sử dụng các từ ngữ, câu văn để liên kết các luận điểm, bằng chứng, lí lẽ.
	
	



Phiếu đọc – nhận xét bài viết (đánh giá chéo theo cặp đôi)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Bố cục
	Không đầy đủ
	Đủ 3 phần nhưng trình bày chưa rõ ràng.
	Đầy đủ 3 phần, trình bày rõ ràng

	Lí lẽ, lập luận
	Lí lẽ sơ sài, thiếu nhiều ý.
 Lập luận không thuyết phục
	Lí lẽ chưa được đầy đủ.
Lập luận còn chưa thuyết phục ở một số chỗ.
	Lí lẽ đầy đủ, lập luận thuyết phục.

	Bằng chứng được trích dẫn
	Chưa có bằng chứng
	Ít bằng chứng;
Bằng chứng trích dẫn chưa chính xác 
	Bằng chứng được trích dẫn chính xác, phong phú.

	Màu sắc, cá tính, giọng văn
	Chưa có giọng điệu riêng.
	Có giọng điệu nhưng chưa độc đáo, rõ nét.
	Độc đáo, có giọng điệu riêng.

	Lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt
	Mắc nhiều lỗi
	Còn mắc một số lỗi.
	Không mắc lỗi

	Ý kiến của người đánh giá
	……………………………………………………..


	Câu hỏi dành cho người viết (nếu có)
	……………………………………………………..




3.2. Rèn luyện kĩ năng viết: Người viết và người đọc giả định, xưng hô trong bài viết
a. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng xác định người viết giả định, người đọc giả định, lựa chọn cách xưng hô phù hợp trong bài viết.
b. Nội dung: Hướng dẫn HS biết cách năng xác định người viết giả định, người đọc giả định, lựa chọn cách xưng hô phù hợp trong bài viết.
c. Sản phẩm: Viết đoạn văn có sử dụng cách xưng hô phù hợp với người đọc và người viết giả định.
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Thao tác 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách thức
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Hoạt động cặp đôi:
? Vì sao phải xác định người viết giả định, người đọc giả định khi viết bài văn nghị luận? 
? Xác định một số cặp đại từ xưng hô thường được sử dụng. Cần chú ý điều gì khi xưng hô trong bài viết?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận cặp đôi.
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	1. Cách thức xác định người viết và người đọc giả định, xưng hô trong bài viết
*Xác định người viết và người đọc giả định:
- Khi viết bài văn nghị luận, em cần hình dung mình là ai (người viết giả định) và viết cho ai đọc (người đọc giả định). 
- Việc xác định người viết giả định và người đọc giả định sẽ chi phối việc xác định nội dung, cách triển khai và sử dụng ngôn ngữ, nhất là cách xưng hô của người viết trong bài văn.
*Xưng hô trong bài viết:
+ Một số cặp đại từ xưng hô thường được sử dụng là: tôi – bạn/ các bạn, tôi – ông/ bà, tôi – quý ngài, tôi – ngài,…
+ Tác dụng: Việc sử dụng các từ ngữ xưng hô này sẽ góp phần tạo nên tính đối thoại và màu sắc biểu cảm cho bài viết.
+ Khi phân tích một nhân vật, gọi tên một tác giả nào đó, cần xác định một đại từ cho phù hợp và tránh sự đơn điệu, lặp lại. 

	Thao tác 2: Bài tập
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
GV giao bài tập cho HS làm việc cá nhân:
- Dãy 1: viết đoạn văn cho luận điểm 2
- Dãy 2: viết đoạn văn cho luận điểm 3
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một số HS đọc đoạn văn của mình.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét về sự phù hợp của cách xưng hô trong đoạn văn của bạn.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	1. Bài tập
Yêu cầu: Hãy viết một đoạn văn cho luận điểm 2 hoặc luận điểm 3 theo dàn ý đã nêu ở ý 2.1, mục “2. Thực hành”, trong đó thể hiện cách xưng hô cho phù hợp với người đọc và người viết giả định.
Gợi ý
· HS lựa chọn luận điểm để viết đoạn văn theo yêu cầu của GV.
· HS xác định người viết giả định và người đọc giả định.
· Sau đó, lựa chọn cặp đại từ xưng hô cho phù hợp với vị trí người viết và người đọc giả định.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- Chỉnh sửa được bài viết của bản thân.
- Sử dụng bảng kiểm để góp ý cho bài viết của bạn.
b. Nội dung: Chỉnh sửa bài viết của bản thân hay góp ý bài viết cho bạn.
c. Sản phẩm: Bài viết đã chỉnh sửa, phần góp ý cho bài viết của bạn.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Dựa vào những góp ý của bạn theo nhóm đôi, hãy tự chỉnh sửa bài viết của bản thân.
- Nhận bài viết của một bạn khác trong lớp, đọc, góp ý dựa trên bảng kiểm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS công bố bài viết trên trang web của lớp hoặc bảng tin HT của lớp.
- Gửi cho bạn những ý kiến góp ý cho bài viết của bạn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
*GV giao nhiệm vụ về nhà:
HS chuẩn bị bài Nói và nghe theo đề số 3 (tr96/ SGK):
Đề 3: Từ đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” (trích “Những người khốn khổ” – Huy-gô), em hãy nêu suy nghĩ của mình về sức mạnh của tình mẫu tử.

	Tiết 34-  NÓI VÀ NGHE: 
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐẶT RA TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
(1,5 tiết)



I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- Thảo luận được về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
- Nghe và nắm bắt được ý kiến, quan điểm của người nói, biết nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó; đưa ra ý kiến của bản thân.
2. Phẩm chất
- Tự tin trình bày ý kiến của bản thân về vần đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
- Biết lắng nghe ý kiến của bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Khi trình bày ý kiến của bản thân về một vấn đề xã hội, để phần trình bày của mình thuyết phục, em dự định sẽ sử dụng những phương tiện nào?
? Để một buổi thảo luận thành công, theo em, những người tham gia thảo luận cần tôn trọng những nguyên tắc nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi.
· GV động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày ý kiến.
- Các HS khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định

	- Khi trình bày ý kiến của bản thân về một vấn đề xã hội, HS có thể sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ (lời nói) với các phương tiện hỗ trợ (tranh, ảnh, video,…).
- Để một buổi thảo luận thành công, những người tham gia thảo luận cần tôn trọng những nguyên tắc sau:
+ Mỗi người tham gia cần tích cực đưa ra ý kiến của bản thân, trao đổi với những người còn lại.
+ Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác về vấn đề thảo luận.
+ Có thái độ phù hợp, hoà nhã và lịch sự trong khi thảo luận, trao đổi.
…



GV dẫn vào nội dung bài học:
         Trước một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, mỗi người có thể có những ý kiến khác nhau do vấn đề phức tạp hoặc do góc nhìn, cách suy nghĩ,… không giống nhau. Trước vấn đề ấy, các em có thể tham gia thảo luận nhóm để phát biểu ý kiến, nêu lên những suy nghĩ, nhận xét; đưa ra lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để thuyết phục mọi người về ý kiến của mình. Tiết học hôm nay sẽ hướng dẫn các em kĩ năng thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học. 
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1: Tìm hiểu các yêu cầu của việc thảo luận về một vấn xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học
a.  Mục tiêu: HS hiểu được nội dung thảo luận và các lưu ý khi thảo luận
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân, thảo luận cặp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
 Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
+ Thế nào là thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học?
+ Để tham gia thảo luận về một vấn đề còn có những ý kiến khác nhau, các em cần chú ý những gì?
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	I. Tìm hiểu chung về thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học
1.  Thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học là cùng chia sẻ, trình bày ý kiến cá nhân về vấn đề được nêu ra; đồng thời, lắng nghe, trao đổi lại với ý kiến của người khác để đi đến hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về vấn đề đó.
2. Yêu cầu chung: Để tham gia thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, các em cần:
- Lựa chọn vấn đề thảo luận như đã gợi ý trong phần Viết ở trên.
- Tìm hiểu kĩ nội dung vấn đề cần thảo luận, tránh trường hợp không phù hợp với thời gian.
- Xác định rõ những người thảo luận với mình là ai để có cách trình bày phù hợp (có thể có người nghe giả định).
- Xác định thời lượng trình bày ý kiến của bản thân.
- Chuẩn bị dàn ý cho phần trình bày ý kiến của bản thân, tránh viết thành văn để đọc.
- Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,…và máy chiếu, màn hình (nếu có).
- Các ý kiến nêu ra trong cuộc thảo luận có thể trái ngược nhau. Người nghe cần nắm được ý kiến và quan điểm của người nói; nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức nói; đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. Người nói và người nghe cần tranh luận một cách hiệu quả và có văn hóa.



Hoạt động 2.2: Thực hành nói và nghe
a. Mục tiêu: 
- Biết thảo luận để đi đến hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
- HS biết cách phân công nhiệm vụ trong nhóm, các thành viên chuẩn bị các nội dung thảo luận, hiểu được mục tiêu buổi thảo luận.
- Luyện kĩ năng nói và làm việc nhóm cho từng HS .
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b. Nội dung:
- GV phân chia HS thành nhóm nhỏ.
- Nhóm trưởng điều khiển buổi thảo luận, đảm bảo từng thành viên đều được phát biểu ý kiến cá nhân về vấn đề được nêu ra.
- Thư kí cần ghi chép nội dung cuộc thảo luận.
- Các thành viên trong tổ lắng nghe và phản hồi, ghi chép lại ý kiến của bạn mình.
c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm do thư kí ghi chép.
d. Tổ chức thực hiện:
Vấn đề thảo luận: 
Đề 3: Từ đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” (trích “Những người khốn khổ” – Huy-gô), em hãy nêu suy nghĩ của mình về sức mạnh của tình mẫu tử.
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
GV phân chia nhóm và yêu cầu các nhóm:
 - GV chia lớp thành 04 nhóm.
- Các nhóm ngồi theo vị trí, cử ra nhóm trưởng, thư kí và phân công công việc cho các thành viên (có biên bản ghi lại).
+ Thống nhất thời gian, mục tiêu của buổi thảo luận.
- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận: GV gợi dẫn HS đưa ra ý kiến cá nhân bằng cách trả lời các câu hỏi: (xem lại hướng dẫn ở nội dung Viết):
++Sức mạnh của tình mẫu tử thể hiện trong đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” như thế nào? (biểu hiện, ý nghĩa)
++ Tình mẫu tử có ý nghĩa/ vai trò như thế nào trong đời sống? (biểu hiện, ý nghĩa)
++ Em rút ra bài học gì về nhận thức và hành động qua tìm hiểu vấn đề nghị luận?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

[image: Nghị luận xã hội 200 chữ về tình mẫu tử (25+ mẫu) 2]



	Bước 1: Chuẩn bị thảo luận
*Mục tiêu thảo luận: Các thành viên đưa ra các ý kiến riêng, trao đổi với nhau để đi đến hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn sức mạnh của tình mẫu tử.  
*Thời gian:
+ Mỗi thành viên suy nghĩ, chuẩn bị cho phần trình bày ý kiến riêng của mình trong thời gian tối đa 3 phút (dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học ở nhà).
 + Nhóm trưởng điều hành thảo luận, trao đổi trong thời gian 10 phút.
 + Thư kí ghi chép những ý kiến của các thành viên, thống nhất những hiểu biết toàn diện về vấn đề thảo luận.
*Chuẩn bị nội dung thảo luận:
· Xem lại đoạn trích “Tấm lòng người mẹ”, tìm hiểu các tài liệu tham khảo liên quan vấn đề thảo luận.
· Tìm ý cho bài thảo luận:
	Câu hỏi thảo luận
	Ý kiến của tôi

	Sức mạnh của tình mẫu tử thể hiện trong đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” như thế nào? (biểu hiện, ý nghĩa)

	…

	Tình mẫu tử có ý nghĩa/ vai trò như thế nào trong đời sống? (biểu hiện, ý nghĩa)
	…

	Em rút ra bài học gì về nhận thức và hành động qua tìm hiểu vấn đề nghị luận?

	…



· Lập dàn ý cho bài trình bày ý kiến của mình: Lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục 3 phần:
+ Mở đầu: Dẫn dắt và nêu vấn đề cần thảo luận: 
VD: Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” là một trong những trích đoạn tiêu biểu của tiểu thuyết “Những người khốn khổ” – Huy-gô. Đọc đoạn trích, người đọc không chỉ thương cảm cho số phận bất hạnh của nàng Phăng-tin mà còn thấy được sức mạnh của tình mẫu tử. 
+ Nội dung chính: Nêu ý kiến của em về sức mạnh của tình mẫu tử, đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người về ý kiến của mình. 
Ví dụ: 
++ Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con, thể hiện sự gắn bó, yêu thương và chăm sóc, che chở, bảo vệ… của người mẹ dành cho con.
++ Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” đã làm ngời sáng sức mạnh của tình mẫu tử. Lí do gì khiến Phăng-tin lại quyết định bán tóc, bán răng, thậm chí bán đi cả nhân phẩm và danh dự của mình nếu không phải là tình mẫu tử? Vì tình yêu thương đứa con gái nhỏ bé, đáng thương, Phăng-tin bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả để có được những đồng tiền mua cho con gái một chiếc áo len, để cứu con khỏi con bạo bệnh, để con không bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong những ngày đông giá lạnh… Người mẹ đáng thương ấy đã bị xã hội đồng tiền từng bước đẩy vào đường cùng. Ánh sáng duy nhất cho cuộc đời tăm tối của người mẹ nghèo khổ chính là đứa con. Vì con mà Phăng-tin có thể vượt qua tất cả mọi sự sợ hãi, mọi ánh mắt coi thường,…
++ Tình mẫu tử là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng trong cuộc sống chúng ta. Đó là thứ tình cảm đáng quý mà mỗi chúng ta có được. Tình mẫu tử giúp mỗi người con được sống hạnh phúc, an yên, được nuôi dưỡng tâm hồn từ khi còn ấu thơ; soi sáng con đường cho mỗi người, giúp con người thức tỉnh khi lầm đường lạc lối, sống tốt hơn và sống có trách nhiệm hơn. Tình mẫu tử có sức mạnh kì diệu giúp con người vượt lên những khó khăn của cuộc sống,…
(Cần lấy dẫn chứng để chứng minh: Có bao bài ca dao, tục ngữ, lời hát,… ca ngợi công ơn của mẹ; mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng ta khôn lớn thành người; có những người mẹ nghèo làm lụng vất vả nuôi con thành tài; …)
++ Bài học: Mỗi người phải biết trân trọng tình mẫu tử; phải biết tôn kính cha mẹ, có hiếu với cha mẹ; có những hành động thiết thực để đền đáp công ơn của cha mẹ.
+ Kết thúc: Khẳng định lại ý nghĩa của tình mẫu tử trong cuộc sống và đề nghị mọi người trao đổi, thảo luận.

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo Kĩ thuật Khăn trải bàn:
+ Sau khi các thành viên ghi ra Phiếu học tập các ý kiến cá nhân (ở bước Chuẩn bị thảo luận), nhóm trưởng điều hành lần lượt các thành viên thuyết trình ý kiến cá nhân từng thành viên. 
+ Các thành viên lắng nghe, ghi chép ý kiến của bạn và có sự phản hồi theo mẫu:
	Ý kiến của bạn
	Những điều tôi muốn trao đổi với bạn
	Những điều bạn trao đổi lại với tôi

	Ghi ngắn gọn ý kiến (lí lẽ, dẫn chứng)
	Ghi ngắn gọn những ý định trao đổi bằng cách tự hỏi: Điều gì tôi muốn bạn làm rõ hơn? Điều gì tôi không đồng ý với bạn?
	Ghi ngắn gọn các lí lẽ, dẫn chứng mà bạn phản hồi ý kiến của mình



+ Thư kí ghi chép ý kiến của các thành viên.
 + Nhóm thống nhất các ý kiến đánh giá chung.
 Thư kí đọc tóm tắt những ý kiến trong buổi thảo luận để nhóm đưa ra đánh giá cuối cùng về vấn đề thảo luận.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Các nhóm tiến hành thảo luận và thống nhất ý kiến đánh giá chung về vấn đề thảo luận, hoàn thiện sản phẩm học tập ra giấy A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
   GV thu sản phẩm thảo luận các nhóm, biên bản của thư kí các nhóm.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ các nhóm, cho điểm.
	Bước 2: Thực hành thảo luận
Các nhóm tiến hành thảo luận, báo cáo sản phẩm thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
[image: 10 kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình giáo dục mới - Dạy học online]
- Mục đích của cuộc thảo luận: Đưa ra đánh giá đầy đủ, toàn diện về sức mạnh của tình mẫu tử.

	Bước 3: BÁO CÁO SẢN PHẨM THẢO LUẬN – TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ
	
*Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt/
chưa đạt

	· Rút kinh nghiệm về bài nói

	+ Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
	

	+ Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	

	+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	

	· Đánh giá chung:

	+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?
	

	+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
	



	
          * Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt/
chưa đạt

	· Kiểm tra kết quả nghe:

	+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	

	+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức thuyết trình về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học?
	

	· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

	+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?
	

	+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?
	



	
	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:


	




	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- GV gọi đại diện 01 nhóm lên trình bày sản phẩm học tập.
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến; đánh giá sản phẩm thảo luận của nhóm bạn theo bảng kiểm kĩ năng nói và bảng tự kiểm kĩ năng nghe  theo mẫu ở trên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện 01 nhóm báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.

	HS hoàn thiện 2 bảng kiểm về đánh giá kĩ năng nói của bạn và tự kiểm tra kĩ năng nghe của bản thân.

	Nhiệm vụ về nhà: Hoàn thành các bài tập trong phần Tự đánh giá (SGK/ 97)
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I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1. Năng lực
- Năng lực tự học
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong bài học để thực hiện các nhiệm vụ tự đánh giá.
1. Phẩm chất: Có ý thức tự học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- PHT của HS.
- SGK Ngữ văn 10 tập 2.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Lớp trưởng báo cáo việc chuẩn bị bài của các thành viên trong lớp.
- GV dành 5 phút đều HS trao đổi theo cặp với bạn cùng bàn những nội dung đã chuẩn bị trước ở nhà trong phần Tự đánh giá.
- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần báo cáo sản phẩm của các HS trong lớp và ý kiến nhận xét của các bạn khác.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Một số HS trình bày báo cáo sản phẩm học tập đã chuẩn bị trước lớp (trả lời miệng).
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét và hướng dẫn HS kết luận theo các định hướng tham khảo sau:
Đọc hiểu văn bản “Kép Tư Bền” – Nguyễn Công Hoan (trang 97 – 101/ SGK:
Câu 1 – 5: Trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	D
	C
	C
	D



Câu 6: Nêu hoàn cảnh, tính cách, phẩm chất của nhân vật kép Tư Bền. Ở mỗi đặc điểm, nêu một số dẫn chứng cụ thể.
Gợi ý
*Hoàn cảnh éo le:
- Kép Tư Bền là một diễn viên hài kịch nổi tiếng, các buổi biểu diễn của anh rất đông khách. 
- Vì cha bị bệnh nặng nên anh đã không đi diễn hơn một tháng nay. Ông chủ rạp kịch thấy vậy liền đòi tiền mà anh vay và dồn ép anh vào thế phải nhận vai đi diễn tiếp.
- Trong khi bệnh của cha anh ngày càng nặng, hấp hối trên giường bệnh, dù hết sức lo lắng, sốt ruột trong lòng nhưng anh vẫn phải đi diễn, phải mang bộ mặt vui vẻ ra mà làm trò, mà bông đùa để làm hài lòng ông chủ và khán giả đến xem.
*Tính cách, phẩm chất: anh Tư Bền là người con hiếu thảo, thương yêu người cha già ốm đau bệnh tật của mình.
 Dẫn chứng cụ thể:
+ Anh ngồi ủ rũ trước cái gương, bụng thì rối beng, mặt thì nhăn nhó,…
+ Dù diễn trên sân khấu nhưng anh luôn thấp thỏm tin về cha ở nhà: “Sao mà lâu thế! Anh được nghỉ một chốc, mới nhờ người về thăm xem tình hình cha anh ra làm sao”.
+ Khi nhận được tin cha ở nhà đã mê đặc, chân tay lạnh cả rồi, “Anh Tư Bền bỗng ứa hai hàng nước mắt, rồi khóc nức khóc nở”.
+ Khi phải nấn ná ở lại sân khấu để khán giả lên tặng hoa, bắt tay, “…làm cho anh ruột càng như thiêu như đốt”
Câu 7: Chỉ ra những biểu hiện tâm trạng của nhân vật kép Tư Bền trong đoạn trích từ “Một hồi chuông vừa dứt.” đến hết.
Gợi ý
Những biểu hiện tâm trạng của nhân vật kép Tư Bền:
+ “Anh Tư Bền lững thững bước ra, cúi đầu chào, rồi đứng thần người ra như phỗng đến một lúc”: mất hồn.
+ “Anh lại phải hò, phải hét, phải dằn từng tiếng, phải ngân từng câu, phải làm những điệu bộ, phải cười ha hả như cảnh thứ nhất”: diễn gượng ép, dù vô cùng sốt ruột về bệnh tình của cha nhưng vì tiền nợ, vì người cha đang ốm, anh vẫn gắng gượng tiếp tục làm trò cho mọi người cười.
+ “Còn gì đau đớn hơn tin ấy nữa! Anh Tư Bền bỗng ứa hai hàng nước mắt, rồi khóc nức khóc nở”: thương xót cha nhưng anh bất lực, không thể ở cạnh cha lúc này.
+ “Mà càng thấy vắng bặt tin nhà, ruột anh càng nhàu như dưa, xót như muối!”: lo lắng, sốt ruột.
+ “”…Làm cho anh ruột càng như thiêu như đốt”, “trong khi anh đương rối beng nghĩ đến cha anh”: ngày càng sốt ruột thêm, rối rắm, muốn nhanh chóng trở về với người cha.
Câu 8: Em thích nhất điều gì trong nghệ thuật kể chuyện của Nguyễn Công Hoan ở tác phẩm Kép Tư Bền? Lí giải cụ thể.
Gợi ý
- Cách kể chuyện giàu kịch tính, đẩy tình huống truyện càng lúc càng lên cao trào, đặt nhân vật vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.
- Cách chuyển đổi điểm nhìn linh hoạt từ người kể chuyện sang nhân vật (kép Tư Bền). Việc đổi điểm nhìn như vậy giúp lột tả rõ tâm trạng, tái hiện chân thực, sinh động diễn biến tâm trạng nhân vật với nỗi niềm day dứt, giằng xé khi phải bắt buộc lên sân khấu diễn trò ngay lúc người cha đang hấp hối trên giường bệnh.
Câu 9: Có thể rút ra triết lí nhân sinh nào từ truyện ngắn Kép Tư Bền?
Gợi ý
     Thông qua việc xây dựng tình huống truyện éo le, truyện đã tái hiện diễn biến tâm lí phức tạp của nhân vật anh Tư Bền. 
Qua đó, truyện gửi gắm đến người đọc triết lí nhân sinh sâu sắc: 
+ Đôi khi vì những hoàn cảnh khách quan, con người không thể được làm điều mà mình mong muốn, để rồi chúng ta phải mang nỗi niềm ân hận suốt một đời người. 
+ Tác phẩm phê phán xã hội đồng tiền chà đạp lên những giá trị đạo đức, lên tiếng bênh vực con người, đồng cảm với những số phận lầm than, cơ cực.
+ Tác phẩm cũng khiến ta trân trọng hơn những người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Nhiều khi họ đã phải hi sinh bản thân mình để cống hiến những màn trình diễn trọn vẹn. Và đằng sau những tiềng cười giòn giã, sau vầng hào quang sân khấu ấy, tác phẩm đã cho ta thấy được bi kịch khổ đau mà ít ai hiểu được.
Câu 10: Viết một đoạn văn (khoảng 12 – 15 dòng) nêu suy nghĩ của em về một vấn đề xã hội đặt ra từ truyện Kép Tư Bền.
Gợi ý
HS có thể lựa chọn một trong những vấn đề xã hội sau làm vấn đề nghị luận:
- Sức mạnh của tình phụ tử
- Sức mạnh ghê gớm của đồng tiền
- Sứ mệnh của những người nghệ sĩ
…
HS lựa chọn vấn đề và viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
\Nguyễn Thị Xuân Hương -THPT Vĩnh Cửu - Đồng Nai -0916147583 - xuanhuonglam2017@gmail.com
1. Đọc sách, báo hoặc truy cập Internet để tìm hiểu và thu nhập những thông tin cần thiết liên quan đến các văn bản đọc hiểu trong Bài 3; các bài giới thiệu, điểm sách, phê bình văn học có liên quan đến các tác giả, tác phẩm đã học.
2. Tìm đọc thêm:
- Một số truyện ngắn khác của Nam Cao và Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám 1945: 
+ Tác phẩm của Nam Cao: Đời thừa (1943), Trăng sáng (1943), Một bữa no (1943), Một đám cưới (1944),...
+ Tác phẩm của Nguyễn Tuân: Một chuyến đi (1938), Thiếu quê hương (1940), Chiếc lư đồng mắt cua (1941), Vang bóng một thời (1940).
- Một số chương khác của tiểu thuyết Những người khốn khổ: Ông Mirien thành đức cha Biêngvơnuy, Giám mục giỏi thì địa phận khó, Nói sao làm vậy,…
3. Lưu ý trong và sau khi đọc:
- Ghi lại những cảm xúc, điều tâm đắc, thích thú, băn khoăn, điều chưa hiểu,… trong lúc đọc.
- Tóm tắt tác phẩm, đưa ra các phân tích, đánh giá về hình thức và nội dung của tác phẩm sau khi đọc.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa, SGV Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1
- Nội dung công văn 5512/BGD-ĐT. 
- Nội dung modul 1, 2, 3 được tập huấn. 
- Một số tài liệu, hình ảnh trên mạng internet.
RÚT KINH NGHIỆM
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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